
STT Tên đầy đủ của đơn vị Địa chỉ Tỉnh thành

1  NHÀ HÀNG LÀNG TÔI
32 Trần Nhật Duật, P.Mỹ Long, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

2 DNTN NHÀ HÀNG HAI LÚA
316/2B Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, 

TPLX
An Giang

3 NHÀ HÀNG HẢI SẢN
15 Trần Nhật Duật, P.Mỹ Long, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

4 NHÀ HÀNG 268
75 Kênh Đào, P.Mỹ Phước, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

5 NHÀ KHÁCH THẮNG LỢI
01 Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

6 NHÀ HÀNG HOA VIÊN
Đường Kênh Đào, P.Mỹ Phước, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

7 NHÀ HÀNG CỬU LONG
21-22 Hà Huy Tập, P.Mỹ Phước, 

Tp.Long Xuyên
An Giang

8 QUÁN ĂN HOA SƠN 
19 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

9 NHÀ HÀNG ĐÔNG QUÊ 
KDC Mỹ Thới, P.Mỹ Thới, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

10 NHÀ HÀNG HOA VIÊN
Đường Kênh Đào, P.Mỹ Phước, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

11 QUÁN ĂN 123
58 Bùi Văn Danh, P.Mỹ Xuyên, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

12 QUÁN ĂN KIM LOAN
228 Hùng Vương, P.Mỹ Long, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

13 QUÁN BẾN SÔNG
38 tổ 8, K.Phó Quế, P.Mỹ Long, 

Tp.Long Xuyên
An Giang

14 QUÁN ĂN SÂN VƯỜN A39
39A Võ Thị Sáu, P.Mỹ Long, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

15 QUÁN ĂN HOÀNG NAM 2
501H/26 Quản Cơ Thành, P.Bình Khánh, 

TPLX
An Giang

16 NHÀ HÀNG HẢI CẢNG
Tầng 6B tòa nhà M5 số 91 Nguyễn Chí 

Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hà Nội

17 AN VAN RESTAURANT - ROYAL
TTTM Royal City 72A Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội
Hà Nội

18 CONG TY TNHH NGUYEN SON 17A Phan Bội Châu, Cửa Nam Hà Nội

19 COM HUONG LAN Số 16 Đâo Tấn, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

20 CN CTY BANH NGOT CJ VN (CS2)
Gian hàng 02 Indochina 239 Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội

21 CONG TY TNHH HAI CANG
Tầng 5 tòa nhà Vincom 191 Bà Triệu, Hà 

Nội
Hà Nội

22
CTY CP DT AN VAN - 

RESTAURANT

Lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà 

Nội
Hà Nội

23 NHA HANG MAI DO
Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà 

Nội
Hà Nội

24 CTTNHH SAINT-HONORE DT&TM Số 5 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội Hà Nội

25 CN CTY BANH NGOT CJ VN(CS3)
BO-13 TTTM The Garden Mễ Trì, Từ 

Liêm, Hà Nội
Hà Nội

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TƯNG BỪNG ƯU ĐÃI CHÀO ĐÓN THU SANG

NHÀ HÀNG



26 CTTNHH DUC NHAN-23J HBT 23J Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội

27 CN CTY BANH NGOT CJ VN
ES16 tầng 1 TTTM Big C Thăng Long, 

222 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Hà Nội

28 CTTNHH DUC NHAN-XUAN THUY
Lô 109 tầng 1 toà nhà IPH số 239 Xuân 

Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hà Nội

29
CN CTY BANH NGOT CJ VN-

ROYAL

TTTM Royal City 72A Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội
Hà Nội

30 CONG TY TNHH JUNG MI
Tòa A, tầng 2, Lô E6 KeangNam, Mễ 

Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Hà Nội

31 CN CTY BANH NGOT CJ VN(CS4)
Gian hàng 102 TTTM Hiway Hà Đông, 

số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Hà Nội

32 HO KD COM HUONG LAN Số 110 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

33
CTCP DAU TU AN VAN - TIME 

CITY

TTTM Time City 458 Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
Hà Nội

34 CONG TY TNHH SU TRUONG SON
Số 42 đường 9 khu TT F361 An Dương, 

Yên Phụ, Tây Hồ, HN
Hà Nội

35 CONG TY TNHH HAN YANG
46 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà 

Nội
Hà Nội

36 RED SUN JAPAN CO.,LTD 43 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

37
CN CTY BANHNGOT CJ VN-

KEANGNAM

GH T0106 & 0107 KeangNam Mễ Trì, 

Từ Liêm, Hà Nội
Hà Nội

38 CT TNHH DUC NHAN-88 DAO TAN 88 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

39 CTY TNHH NGUYEN SON - NVC 117 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Hà Nội

40 NGUYEN SON CO.,LTD-X.DIEU 94 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội Hà Nội

41 CT TNHH SUNGSHIN F&B
Tầng 2 - 4 - 6 Lotte Center 54 Liễu Giai, 

Ba Đình, Hà Nội
Hà Nội

42
CTTNHH DUC NHAN-THE 

GARDEN

TTTM The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm, 

Hà Nội.
Hà Nội

43 CTY TNHH MOC LIEN HOA
Số 7A ngõ 31 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà 

Nội
Hà Nội

44 CTY TNHH NGUYEN SON-BMAI 409 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội

45
CTCP TTTQT KINDERWOLD VN-

CN HN
Số 2 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

46
NGUYEN SON COMPANY 

LIMITED
543 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

47 CTY TNHH KTM DUONG MEN 14 ngõ 53 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

48 CTTNHH NHA BEP HA NOI 30 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội Hà Nội

49 CTY TNHH NGUYEN SON-NXIEN 144 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Nội

50 CTY TNHH TM SARA 509 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

51 CTY TNHH SHIAN - GIANG VO
103A5 Tâp thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà 

Nội
Hà Nội

52 ALFRESCO'S THE GARDEN
TTTM The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm, 

Hà Nội.
Hà Nội

53 CONG TY TNHH JH GLOBAL
Lô 171, ngách 39/70 Đình Thôn, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
Hà Nội

54 MIEN TAY QUAN   Số 69 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

55 CTCP T.PHAM SAO HUONG VIET 18 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội

56 CTTNHH DUC NHAN-14+16PDC
Số 14+16 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà 

Nội.
Hà Nội



57 HKD DO TIEN DUNG 18 Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

58
CONG TY CO PHAN CHUNG 

HUONG
Số 59 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

59 CT TNHH KIM BAP KOREA Số 106 tổ 5, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN Hà Nội

60
CTY TNHH NGUYEN SON-

VINHOMES

Số 5 Hoa Phượng 8, khu đô thị 

Vinhomes Riverside.
Hà Nội

61 ALFRESCO'S TIMES CITY
TTTM Vincom Mega Mall – Time City, 

Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hà Nội

62 CTCP ALFRESCO'S ACHAU-37HN A37 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội. Hà Nội

63 CNCT SAINT-HONORE DT&TM-NT 33 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hà Nội

64 CT TNHH DUC NHAN - 49 HBT
Tầng 4 Hà Nội Tower, 49 Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
Hà Nội

65 CTTNHH DUC NHAN -108K1 L.HA 108K1 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

66 CNCT SAINT-HONORE DT&TM-NT 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

67
CTY TNHH NGUYEN SON-ROYAL 

CITY

TTTM Vincom Royal City, Nguyễn Trãi 

Thanh Xuân, Hà Nội.
Hà Nội

68 ALFRESCO"S LOTTE
TTTM Lotte Center, Liễu Giai, Ba Đình, 

HN
Hà Nội

69 CNCT SAINT-HONORE DT&TM-NT 174 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

70 NEW SAKE I 40 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

71 CTTNHH DUC NHAN-ROYAL CITY
TTTM Vincom Royal City, Nguyễn Trãi 

Thanh Xuân, Hà Nội.
Hà Nội

72
NGUYEN SON COMPANY 

LIMITED
126 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Hà Nội

73 NHÀ HÀNG RÙA VÀNG Số 01 Hùng Vương - TP Bắc Giang Bắc Giang 

74 NHÀ HÀNG CÂY ĐA Dĩnh Kế - TP Bắc Giang Bắc Giang 

75 NHÀ HÀNG ĐỒNG QUÊ Km20 Qốc lộ 1 Song  Kê Bắc Giang 

76 NHÀ HÀNG HỒNG PHONG Bích Động - Việt Yên - Bắc Giang Bắc Giang 

77 NHÀ HÀNG VIỆT NƯỚNG
146-148 Trần Nguyên Hãn - TP Bắc 

Giang    
Bắc Giang 

78 NHÀ HÀNG WE PUB 62, Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh Nghệ An

79 HKD NHA HANG THANH NIEN Khu công viên Trần Huỳnh, P7 Bạc Liêu

80
AM THUC SAN VUON

BA LUA   
A15/213 Đ.23/8 Trà Kha P8 Bạc Liêu

81 HKD LANG NUONG 89         58B/5 Tôn Đức Thắng ,K5,P7 Bạc Liêu

82 NHA HANG HA PHONG
114 NGUYEN CAO,NINH XA, BAC 

NINH
Bắc Ninh

83 NHA HANG ANH LONG QUAN
CHI LONG, LONG CHAU, YEN 

PHONG BAC NINH
Bắc Ninh

84 NHA HANG DUC ANH
NGA 3 DONG YEN DONG PHONG 

YP BAC NINH
Bắc Ninh

85 HKD NGUYEN DUC ANH
NGA 3 DONG YEN DONG PHONG 

YP BAC NINH
Bắc Ninh

86 NHÀ HÀNG VƯỜN PHỐ
A2 PHAN DINH GIOT P.2 Q.TAN 

BINH TPHCM   
HCM



87 NHÀ HÀNG ĐÔNG PHỐ 57 HO XUAN HUONG P.6 Q.3 TPHCM HCM

88 SHRI RESTAURANT
TANG 23,SO 72-74 NGUYEN 

T.M.KHAI,P.6,Q.3,HCM
HCM

89 NHÀ HÀNG NGHI XUÂN
5/9 NGUYEN SIEU-P.BEN 

NGHE,QUAN 1, TPHCM
HCM

90 Nhà hàng Thiên Quế 333
R001, tòa nhà trung tâm dịch vụ, KTM AMATA, 

Long Bình, Biên Hòa
Đồng Nai

91 Nhà hàng Legend Beer
Cửa hàng L-01, Tầng trệt TTTM Big C , Long 

Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai

92 Nhà hàng 10% 1005, KP 5, Ấp 2, An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai

93 Nhà hàng Thiên Quế Long Đức KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai Đồng Nai

94 Nhà hàng Thiết Mộc Lan 68 KP3, Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai

95 Nhà hàng Hoa Đêm Tam phước, Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai

96 Nhà hàng Quê Hương Số 02 lô m1, Khu nhà ở, LB Tân, Biên Hòa Đồng Nai

97 Nhà hàng Ngọc Bi Bo Tổ 19, Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai Đồng Nai

98 Nhà hàng Kim Quang Thủy
18/109A, Xa lộ Hà Nội, KP 3, Tam Hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai

99 Nhà hàng Sông Quê Hương
65/1C, Tổ 13a, Ấp Bình Hòa, Hóa An, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Đồng Nai

100 Nhà hàng Kim Chi T12, Khu cầu xéo, TT Long Thành, Đồng Nai Đồng Nai

101 Nhà hàng Thanh Hạnh Hà Khu Phố 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai

102 Nhà hàng San Su Gap San
25/B7, Tổ 6, Kp 1, Long Bình Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Đồng Nai

103 NHÀ HÀNG KIM DUNG 28 ĐLBD, PHÚ HÒA, TDM, BD Bình Dương

104 NHÀ HÀNG GOLD A8, LÔ 56, ĐƯỜNG D4, KDC CHÁNH 

NGHĨA, CHÁNH NGHĨA, TDM, BD Bình Dương

105 QUÁN ĂN LÀNG ẨM THỰC 343 ĐLBD, Chánh Nghĩa, TDM, BD Bình Dương

106 NHÀ HÀNG HAPPY
79 Trần Bình Trọng, Phú Thọ, TDM Bình Dương

107 NHÀ HÀNG HAPPY
79 Trần Bình Trọng, Phú Thọ, TDM Bình Dương

108 MỘC QUÁN
Ô 5,6,7,8 Đường D10, KDC Chánh 

Nghĩa, khu 11, Chánh Nghĩa, TDM, BD Bình Dương

109 QUÁN TÂN LẠC VIÊN
Ô 15-19 đường D8, KDC Chánh Nghĩa, 

Chánh Nghĩa, TDM Bình Dương

110 QUÁN ĂN MONAMI
289 Phạm Ngũ Lão, Khu 3, Hiệp Thành, 

TDM, BD Bình Dương

111 NHÀ HÀNG SUSHIYA
18/2A1 Bình Hòa, Bình Hòa, Thuận An, 

BD Bình Dương

112
NHÀ HÀNG HÀN QUỐC 

KANGKOJIP 129 30/4 Khu 6, Phú Hòa, TDM, BD Bình Dương

113
CTY CP XÂY DỰNG TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ BD (TIAMO) Số 2, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, TDM, BD Bình Dương

114 NHÀ HÀNG SINH ĐÔI
134/4 đường 30/4, khu 2, Phú Hòa, 

TDM, BD Bình Dương

115 NHÀ HÀNG NHƯ Ý
333 ĐLBD, KP 12, Chánh Nghĩa, TDM, 

BD Bình Dương

116 NHÀ HÀNG HANG ALY 271A ĐLBD, Chánh Nghĩa, TDM Bình Dương

117 NH HANG ALY-QUẬN 9
299 LIÊN PHƯỜNG, PHÚ HỮU, 

QUẬN 9, TP HCM TP.HCM

118 NHÀ HÀNG VINA SAKE
SỐ 8, TỔ 1, TÂN HÓA, TÂN VĨNH 

HiỆP, TÂN UYÊN, BD Bình Dương



119 NHÀ HÀNG VINA SAKE 2
ĐƯỜNG DB6, KHU 1, PHÚ TÂN, 

TDM, BD Bình Dương

120 GÀNH HÀO QUÁN
72 TRẦN PHÚ, CHÁNH NGHĨA, 

TDM, BD Bình Dương

121
JAPANESE HOTEL & 

RESTAURANT SAKURA

53/1A ĐLBD, Thuận Giao, Thuận An, 

BD Bình Dương

122 HẢI SẢN LỘC ĐẠI DƯƠNG 112 ĐLBD, Phú Hòa, TDM, BD Bình Dương

123 NHÀ HÀNG NHẬT AN-F1
129 ĐƯỜNG 30/4, PHÚ HÒA, TDM, 

BD Bình Dương

124 NHÀ HÀNG NHẬT AN-F2
129 ĐƯỜNG 30/4, PHÚ HÒA, TDM, 

BD Bình Dương

125 HAI PHƯƠNG QUÁN

Ô 10, 12 LÔ D2 KDC CHÁNH NGHĨA, 

HOÀNG VĂN THỤ, KHU 11, CHÁNH 

NGHĨA, TDM, BD Bình Dương

126 QUÁN ĂN HƯƠNG VIỆT
Số 134/18 đường 30/4, khu 2, Phú Hòa, 

TDM, BD Bình Dương

127 QUÁN ĂN QUÊ HƯƠNG
147 ĐLBD, Phú Thọ, TDM, BD Bình Dương

128 THANH LỄ GARDEN
567 ĐLBD, HIỆP THÀNH, TDM, BD Bình Dương

129 HOÀNG CUNG QUÁN
45A Trần Bình Trọng, khu 3, Phú Thọ, 

TDM, BD Bình Dương

130 QUÁN HÒN KHOAI

Ô 33,34A Lô B2, đường D8, KDC 

Chánh Nghĩa, khu 11, Chánh Nghĩa, 

TDM, BD Bình Dương

131 QUÁN HÒN KHOAI 2
14/8 TỔ 8 KHU 12 CHÁNH NGHĨA, 

TDM,BD Bình Dương

132 ẨM THỰC HƯƠNG ĐỒNG QUÊ
Ô 11 ĐƯỜNG D19, KDC HÒA LỢI, 

HÒA PHÚ, TDM,BD Bình Dương

133 NHÀ HÀNG SAPA SÀI GÒN
54 ĐLBD, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận 

An, BD Bình Dương

134 ẨM THỰC PHI LONG 567 ĐLBD, HIỆP THÀNH, TDM, BD Bình Dương

135 NHÀ HÀNG THẠCH THẢO
195 ĐLBD, KP2, PHÚ THỌ, TDM, BD Bình Dương

136 QUÁN CỐI XAY GIÓ
134/8 ĐƯỜNG 30/4, PHÚ HÒA, TDM, 

BD Bình Dương

137 NHÀ HÀNG MÃN KHAI
số 25,đường số 1,kcn vsip 2,hòa 

phú,TDM, BD Bình Dương

138 CẦU TRỆT QUÁN
345 PHẠM NGỌC THẠCH, HiỆP 

THÀNH, TDM, BD Bình Dương

139 NHÀ HÀNG LÊ TRÚC LINH
56/1 ĐLBD, BÌNH GIAO, THUẬN 

GIAO, THUẬN AN, BD Bình Dương

140 MAY RESTAURANT
81 HỒ VĂN CỐNG, TƯƠNG BÌNH 

HIỆP, TDM, BD Bình Dương

141 LÀNG NƯỚNG HÀN QUỐC
246 ĐƯỜNG 30/4, CHÁNH NGHĨA, 

TDM, BD Bình Dương

142 QUÁN ĂN GIA ĐÌNH NGŨ HỒ
57/9 KHU PHỐ ĐÔNG, VĨNH PHÚ, 

THUẬN AN, BD Bình Dương

143 QUÁN ĂN BỜ SUỐI
TÂN LONG, TÂN HIỆP, TÂN UYÊN, 

BD Bình Dương

144 ẨM THỰC 123
157A HƯƠNG LỘ 9, THẠNH LỢI, AN 

THẠNH, THUẬN AN, BD Bình Dương



145 NHÀ HÀNG THIÊN KHÔI
K4A PHẠM HÙNG, HÒA PHÚ, TDM, 

BD Bình Dương

146 QUÁN ĂN LỘC VỪNG
SỐ 126 DT 743, PHÚ HÒA, TDM, BD Bình Dương

147 NH HỒNG MAI THANH
946/15 CMT8, CHÁNH NGHĨA, TDM, 

BD Bình Dương

148 QUÁN OHIO
Ô 26-27, HOÀNG VĂN THỤ, CHÁNH 

NGHĨA, TDM, BD Bình Dương

149 EIT'S RESTAURANT
230 ĐLBD, PHÚ HÒA, TDM, BD Bình Dương

150 LIDO RESTAURANT
230 ĐLBD, PHÚ HÒA, TDM, BD Bình Dương

151 QUÁN ĂN LÀNG QUÊ-ĐẤT THỦ
B26 KHU 2, HIỆP THÀNH, TDM, BD Bình Dương

152 NHA HANG NGOC LAN 198 CONG QUYNH Q.1 TP.HCM

153 POLLBAR - THE CLIFF RESORT KP 5 - Phú Hài - Phan Thiết Bình Thuận

154 HOA VIEN BRAUHAUS 24A Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

155 CÂY BÀNG RESTAURANT 2 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

156 PIZZZA HUT - PHAN THIET Lotte Mart - Phú Thủy - Phan Thiết Bình Thuận

157 VIET NAM HOUSE RESTAURANT 125 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

158 BLUE BAY MUI NE RESTAURANT Bình Thuận

159
KV3 Cồn Khương p. Cái Khế, Ninh 

Kiều, Tp.Cần Thơ

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 

1
CAN THO

160
03 Đại lộ Hòa Bình, Tân An, Ninh 

Kiều, Tp. Cần Thơ

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH 

KiỀU 2
CAN THO

161 Nhà hàng Bò tơ Tây Ninh Số 06A Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

162 CT CP Nắng Sông Hồng Số 306A Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên Hà Nội

163 Gri & Gri
Số 19 Đường số 9, Tầng hầm B1, TTTM 

Times City
Hà Nội

164 Món ngon Miền Tây
Số 18 Đường số 9, Tầng hầm B1, TTTM 

Times City
Hà Nội

165 Món ngon Miền Tây-Royal
B2-R2-29, Tầng hầm B2, khu R2, TTTM 

Royal City
Hà Nội

166 Gri & Gri Royal City TTTM Royal City-Thanh Xuân Hà Nội

167 MOULIN ROUGE RESTAURANT 83 Đường 3 Tháng 2, Đà Lạt Lâm Đồng

168 MOUTAIN TOWN ENTERPRISE 46 Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt Lâm Đồng

169 MADAME LAN RESTAURANT 04 Bạch Đằng Đà Nẵng

170 FOR YOU BEACH RESTAURANT Lô 9,10 Võ Nguyên Giáp Đà Nẵng

171 NHA HANG DAISUSHI 150 Phan Chu Trinh Đà Nẵng

172 NHA HANG E.C.S.T.A.S.Y 164-166-168 Phan Chu Trinh Đà Nẵng

173 NHA HANG DRAFT BEER 2 Lô 01 đường 2/9 Đà Nẵng

174 PHI LU RESTAURANT 225 Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng

175 BEN CANG RESTAURANT 150-152 Bạch Đằng Đà Nẵng

176 SONG HAN RESTAURANT Lô K39,40,41 Trần Hưng Đạo Đà Nẵng

177 LIMONCELLO RESTAURANT 187 Trần Phú Đà Nẵng

178 NHÀ HÀNG MỘC THẢO VIÊN
SỐ 16 ĐÀO DUY TÙNG, UY NỖ, 

ĐÔNG ANH
HÀ NỘI

179 NHÀ HÀNG KAISERIN
K36, VÕ THỊ SÁU, P.THỐNG NHẤT, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 
Đồng Nai



180 NHÀ HÀNG 126

126A, KP1, NGUYỄN ÁI QUỐC, 

F.TRẢNG DÀI, BIÊN HÒA, ĐỒNG 

NAI.

Đồng Nai

181 NHÀ HÀNG CÂY DỪA
23/1A, CMT 8, F QUANG VINH, BIÊN 

HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

182 NHỮNG NGƯỜI BẠN 1
F252, VÕ THỊ SÁU, P.THỐNG NHẤT, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

183 NHỮNG NGƯỜI BẠN 2
KP4, F. TÂN HIỆP, BIÊN HÒA, ĐỒNG 

NAI
Đồng Nai

184 NHỮNG NGƯỜI BẠN
25/9 TỔ 2A, KP1, F.BỬU LONG, BIÊN 

HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

185 NHÀ HÀNG 888
K16, VÕ THỊ SÁU, P.THỐNG NHẤT, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI.
Đồng Nai

186 NHÀ HÀNG MỘC THỦY
12A KP1, F. BỬU LONG, BIÊN HÒA, 

ĐỒNG NAI
Đồng Nai

187 LẨU NEO
F260-F261 VÕ THỊ SÁU, BIÊN HÒA, 

ĐỒNG NAI
Đồng Nai

188 NHÀ HÀNG NHÃ VIÊN
12/9C KP1, P.BỬU LONG, BIÊN HÒA, 

ĐỒNG NAI.
Đồng Nai

189 NHÀ HÀNG HOÀNG QUÝ
49/5 KP1 P. THỐNG NHẤT, BIÊN 

HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

190 QUÁN ĂN 50
50B/1 ĐỒNG KHỞI, P. TÂN PHONG, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

191 NHÀ HÀNG TÀI BẾN GỖ
N9 - VÕ THỊ SÁU, BIÊN HÒA, ĐỒNG 

NAI
Đồng Nai

192 SƯỜN CÂY
K13 VÕ THỊ SÁU, P. THỒNG NHẤT, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

193 NHÀ HÀNG MAXIMUM
K14 VÕ THỊ SÁU, P.THỐNG NHẤT, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI.
Đồng Nai

194 NHÀ HÀNG MR.KIM
87 PHẠM VĂN THUẬN, P.TÂN TIÊN, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

195 05 Lý Tự Trọng P.Bến Nghé Q1 S5 CLUB Tp Hồ Chí Minh

196
15 Nguyễn Văn Bá P.Bình Thọ Thủ 

Đức

CT TNHH TV DT XD DAI NAM
Tp Hồ Chí Minh

197 38 Đường p kp1 Thảo Điền Q2 NHA HANG TREN SONG Tp Hồ Chí Minh

198
Tầng 12 36 Bùi Thị Xuân P.Bến 

Thành Q1

PANDORA SKY LOUNGE
Tp Hồ Chí Minh

199 8A5 khu A Imperia An Phú Lô 5 CTCP THUC PHAM THANH PHO Tp Hồ Chí Minh

200
53-53A Trần Quang Khải P.Tân 

Định Q1

DNTN NHA HANG HUONG TRUC MAI
Tp Hồ Chí Minh

201
143/43B Ung Văn Khiêm P25 

Q.Bình Thạnh

CTY TNHH TMDV MAI HUNG PHAT
Tp Hồ Chí Minh

202 82A Lý Chính Thắng P8 Q3 HO KINH DOANH VIP Tp Hồ Chí Minh

203 65 Le Trung Nghĩa P12 NHA HANG 5 VIEN Tp Hồ Chí Minh

204 10 Phan Văn Trị P2 Q5
CTTNHH TMDV NH HAI SAN BA MIEN

Tp Hồ Chí Minh

205
148C Trần Quang Khải P.Tân Định 

Q1

CT TNHH MOT BON TAM 148C
Tp Hồ Chí Minh

206
215-217 Lý Tự Trọng P.Bến Thành 

Q1

CTY TNHH TORIDOLL V LOTUS
Tp Hồ Chí Minh

207
05 Đường Đông Tây KP5 P.An 

Phú Q2

CTCPTP THANH PHO-AROLI COFFEE
Tp Hồ Chí Minh



208
27B Nguyễn Đình Chiểu P.Dakao 

Q1

CNCTTNHHTMQTPHUGIA-NH 

HANGNGAY Tp Hồ Chí Minh

209 24 Thảo Điền Q2 CT CP KOKOIS Tp Hồ Chí Minh

210 40 Nguyễn Văn Cừ P.Thảo Điền Q2 CT TNHH DE-SUSHI Tp Hồ Chí Minh

211
36 Phạm Viết Chánh P19 Q.Bình 

Thạnh

NHA HANG AOSHIMA
Tp Hồ Chí Minh

212 13/1 Lê Thánh Tôn P.Bến Nghé Q1 CT TNHH SG OASIS Tp Hồ Chí Minh

213 NHA HANG PHONG LAN 186/1 Mỹ Thượng, P.Mỹ Phú, TPCL Đồng Tháp

214 NHA HANG A CHAU 42 Lý Thường Kiệt, P.1, TP.Cao Lãnh Đồng Tháp

215 NHA HANG LANG BIEN
193 Điện Biên Phủ, P.Mỹ Phú, TPCL

Đồng Tháp

216 NHA KHACH HUONG SEN
18 Võ Trường Toản,P1,TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp

217 Quán Tri Kỷ 2
53 Trương Quang Giao, TP Quảng 

Ngãi

Quảng Ngãi

218 Khu Dịch Vụ Bình Sơn Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi Quảng Ngãi

219 Nhà Hàng Hương Việt 311 Phan Bội Châu, TP Quảng Quảng Ngãi

220 Nhà Hàng Hải Sản Hoàng Sa
15, 17 Trương Quang Giao, TP 

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

221 Nhà Hàng Hồng Thu
Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, TP 

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

222 Lẫu Nướng BBQ 106 Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi Quảng Ngãi

223 Quán Bắc Khăm Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi Quảng Ngãi

224

Nhà Hàng Đồng Viên 2

- CTY TNHH MTV TM DV TÂN 

PHÚ QUÝ

179 Phan Bội Châu, TP Quảng Ngãi Quảng Ngãi

225

Nhà Hàng Tốt - 

CTY TNHH MTV THIÊN PHÚ 

VINA

241 Phan Bội Châu, TP Quảng Ngãi Quảng Ngãi

226 NHÀ HÀNG TRÚC XANH 79 HÙNG VƯƠNG - PLEIKU - GL Gia Lai

227 QUÁN ĂN 61
61 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - PLEIKU - 

GL Gia Lai

228 CTY TNHH GIA LÂM VIÊN
100 PHAN ĐÌNH PHÙNG - PLEIKU - 

GL Gia Lai

229 NHÀ HÀNG THANH TRÚC
112/4/8 PHAN ĐÌNH PHÙNG - 

PLEIKU - GL Gia Lai

230 NHÀ HÀNG CINE 159 WUU - PLEIKU - GL Gia Lai

231 NHÀ HÀNG BIỂN PLEIKU 36 TÂN TIẾN - PLEIKU - GL Gia Lai

232 NHÀ HÀNG NGÓI NÂU
43 NGUYỄN THÁI HỌC - PLEIKU - 

GL Gia Lai

233 NHÀ HÀNG SEN VIỆT LÊ DUẨN - PLEIKU - GL Gia Lai

234 NHÀ HÀNG BẢO LONG
122 Tổ 6 - Khu 8 - Phường Hồng Hải 

- TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh

235 HỒNG HẠNH RESTAURANT Số 50 - Đường Hạ Long - Phường 

Bãi Cháy - TP.Hạ Long - Quảng Ninh

Quảng Ninh

236
HẠ LONG PALACE HOTEL - 

ẨM THỰC LÀNG CHÀI HẠ 

Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - 

TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh



237 NHÀ HÀNG CUA VÀNG

- Phường Bãi Cháy - TP.Hạ Long - 

Quảng Ninh                                - 

Phường Tuần Châu - TP.Hạ Long - 

Quảng Ninh

Quảng Ninh

238 THIÊN KIM LONG JSC
Số 215 - 17T2 - P.Hùng Thắng - 

TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh

239 NHÀ HÀNG THIÊN ANH
Khu đô thị mới - P.Hùng Thắng - 

TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh

240 NHÀ HÀNG PHƯỢNG LOAN 2
Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - 

TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh

241 NHÀ HÀNG Ý
KS Hồng Gai - Phường Bãi Cháy - 

TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh

242 NHÀ HÀNG HỒNG MINH
Tổ 92 - Khu đồn điền - P.Hà Khẩu - 

TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh

243 NHÀ HÀNG CỔ NGƯ
Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - 

TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh

244 Đường Lê Chân, LHP TP. Phủ Lý Hà Nam

245 Đường Lê Chân, LHP TP. Phủ Lý Hà Nam

246
Số 35 Lê Công Thanh – HBT – TP 

Phủ Lý Hà Nam

247 118 Lý Thường Kiệt, LHP, Phủ Lý Hà Nam

248 PIZZA HUT TTTM ME LINH
TTTM ME LINH-HA DONG HA NOI-

HA NOI
Hà Nội

249 PIZZA HUT-KIM MA SO 409 KIM MA-HA NOI-HA NOI Hà Nội

250 PIZZA HUT IPH XUAN THUY
SO 239 XUAN THUY-CAU GIAY HA 

NOI-HA NOI
Hà Nội

251 PIZZA HUT SAVICO
TTTM SAVICO MEGAMALL-HA NOI-

HA NOI
Hà Nội

252 PIZZA HUT TON DUC THANG
138 TON DUC THANG-HA NOI-HA 

NOI
Hà Nội

253 PIZZA VN
TTTM BIG C, 222 TRAN DUY HUNG-

HA NOI-HA NOI
Hà Nội

254 PIZZA HUT TRUNG HOA
SO 146 TRUNG HOA-CAU GIAY HA 

NOI-HA NOI
Hà Nội

255 CTY TNHH PIZZA VN
TTTM VINCOM-191 BA TRIEU, 

HANOI-HA NOI
Hà Nội

256 PIZZA HUT PICOMALL
TTTM PICO MALL-229 TAY SON, HA 

NOI-HA NOI
Hà Nội

257 PIZZA HUT ROYAL CITY
VINCOM MEGAMALL-THANH 

XUAN HA NOI-HA NOI
Hà Nội

258 PIZZA HUT TIMES CITY TIME CITY, HAI BA TRUNG, HA NOI Hà Nội

259 PIZZA HUT TRUONG DINH
SO 609 TRUONG DINH, HOANG 

MAI, HA NOI
Hà Nội

260 PIZZA HUT HAI PHONG
SO 23 MINH KHAI, HONG BANG, 

HAI PHONG
Hải Phòng

261 PIZZA HUT HA LONG
2-4 CANG MOI, P.BACH DANG, TP 

HA LONG
Hạ Long

262 PIZZA HUT PHAN CHU TRINH HN
32B PHAN CHU TRINH, HOAN 

KIEM, HA NOI
Hà Nội

263 HS-HOGUOM PLAZA
TTTM HO GUOM PLAZA, 110 TRAN 

PHU, HA DONG
Hà Nội



264 HS-TO HIEU HP
91 TO HIEU, P TRAI CAU, Q LE 

CHAN, TP HP
Hải Phòng

265 SUSHIBAR KIM MA 107 A5, GIANG VO-HA NOI-HA NOI Hà Nội

266 SUSHIBAR XUAN THUY
SO 239 XUAN THUY-CAU GIAY HA 

NOI-HA NOI
Hà Nội

267 SUSHIBAR SYRENA
SYRENA BUILDING-51 XUAN DIEU , 

HA NOI-HA NOI
Hà Nội

268 MIISHAGI RESTAURANT 69
SO 69 TRAN DUY HUNG, CAU 

GIAY, HA NOI
Hà Nội

269 MIISHAGI RESTAURANT 97
SO 97 LO DUC, HAI BA TRUNG, HA 

NOI
Hà Nội

270 NHÀ HÀNG HOA AN VIÊN
Cung TT dưới nước, Đ.Lê Đức Thọ, Mỹ 

Đình, HN
Hà Nội

271 NHÀ HÀNG HẢI SẢN LUCKY
BT1, Ô 11 Bắc Linh Đàm, Nguyễn Hữu 

Thọ, Hoàng Mai, HN
Hà Nội

272 NHÀ HÀNG HẢI YẾN 70 Nguyễn Chánh, Hà Đông Hà Nội

273 QUÁN CHIM KINH BẮC
Số 4, BT1A, KĐT Văn Quán, Hà Đông, 

HN
Hà Nội

274 NHÀ HÀNG SAO BIỂN Số 30 Bà Triệu, Hà Đông, HN Hà Nội

275 HAN NHAT QUAN KỲ ANH - HA TĨNH HA TINH

276 NHA HANG HAN QUOC SO 38 - HAM NGHI - HA  TINH HA TINH

277 NHA HANG HUONG THUY SO64- HAM NGHI - HA TINH HA TINH

278 NHA HANG QUANG DAI DUONG SO 77 - HAM NGHI - HA TINH HA TINH

279 NHA HANG BAC HOANH SON KY ANH - HA TINH HA TINH

280 DIEM AN SANG KS BINH MINH SO 9 - TRAN PHU - HA TINH HA TINH

281 CTY CP DU LICH HA TINH  SO 9 - TRAN PHU - HA TINH HA TINH

282 KHACH SAN BINH MINH  SO 9 - TRAN PHU - HA TINH  HA TINH

283 NHA HANG HUONG RUNG K3- TT TAY SON - HA TINH HA TINH

284 NHA HANG TUNG RAU SO 16 - HAM NGHI - HA TINH HA TINH

285 NHA HANG BAC KINH
NGA BA DUONG NGUYEN THI 

BICH CHAU - KY ANH - HT
HA TINH

286 NHA HANG VUA THI TRAN
THON LONG SON- KY LONG - KY 

ANH - HA TINH
HA TINH

287 QUAN GIÓ MƯỜNG BI
MAO KHE, DONG TRIEU, QUANG 

NINH
Quảng Ninh

288 NHA HANG SAO BIEN 2 HOANG HOA THAM, TPHD Hải Dương

289 NHA HANG 123 HA HAI 1 PHAM TU, TPHD Hải Dương

290 NHA HANG HOANG THANH 64 HONG QUANG TPHD Hải Dương

291 NHA HANG COM TAY BAC 35 DOAN KET, TPHD Hải Dương

292 NHA HANG LINAHANA KHU 8 VIET HOA, TPHD Hải Dương

293 NHA HANG Y PHAM HUNG TPHD Hải Dương

294 NHA HANG 123 148 DIEN BIEN PHU TPHD Hải Dương

295 NHA HANG HANAMIZUKI 210B THANH NIEN TPHD Hải Dương

296 NHA HANG COM CO TRINH 22 DOAN NHU HAI TPHD Hải Dương

297 NHA HANG MIKA KM58 QL 5A BINH HAN TPHD Hải Dương

298 SIEU THI OC NGUYEN LUONG BANG TPHD Hải Dương

299 NHA HANG NHAT BAN TAMAYA LE XE, CAM PHUC, CAM GIANG Hải Dương

300 BINH SON QUAN NGO QUYEN TPHD Hải Dương

301 NHA HANG XUAN NGOAN
15 THONG NHAT, PHU THAI, KIM 

THANH
Hải Dương

302 NHA HANG 352 352 THANH NIEN, TPHD Hải Dương



303 NHA HANG NHAT BAN AKI 54 DO NGOC DU, TPHD Hải Dương

304 NHA HANG SONG QUE THI TRAN TU KY, HD Hải Dương

305 NHA HANG RUOI TU KY KHU 10 TAN BINH TPHD Hải Dương

306 DNTN GA TUOI MANH HOACH TUAN HUNG KIM THANH Hải Dương

307 NHA HANG KAMINUMA 106 DUONG THANH NIEN TPHD Hải Dương

308 NHA HANG PHO MOI TT TU KY, HAI DUONG Hải Dương

309 HKD PHAN VAN HUNG 47A THANH NIEN, TPHD Hải Dương

310 NHA HANG CHAY THIEN TRUC 25 BA TRIEU, TPHD Hải Dương

311 NHA HANG VAN HAI SON 143 BACH DANG, TPHD Hải Dương

312 NHA HANG XU DONG 108 THANH NIEN, TPHD Hải Dương

313 NHA HANG LUKE'S TOWN 58 NGUYEN CONG HOAN, TPHD Hải Dương

314 AM THUC NHAT BAN 49B DOAN KET TPHD Hải Dương

315 LANG NUONG 7 HOANG HOA THAM, TPHD Hải Dương

316 NHA HANG THAI 124 THANH NIEN, TPHD Hải Dương

317 NHA HANG HAN QUOC 100 THANH NIEN, TPHD Hải Dương

318 DRAGON BEER CLUB 97 NGO QUYEN, TPHD Hải Dương

319 HAI SAN HAI PHONG 496 DIEN BIEN PHU, TPHD Hải Dương

320 NHA HANG MIYABI 10 DOAN KET, TPHD Hải Dương

321 NHA HANG LUXURY
LO 31-03 KDT TAY NAM CUONG, 

TPHD
Hải Dương

322 NHA HANG ANH DUONG 60 TRUONG HAN SIEU, TPHD Hải Dương

323 NHA HANG AU CO SO 1 NGUYEN HUU CAU, TPHD Hải Dương

324 NHA HANG HUONG HA 88 VU TRONG PHUNG, TPHD Hải Dương

325 QUAN ANH EM 47 HAI DONG, TPHD Hải Dương

326 HP3BBQ RESTAURANT Tầng 1 siêu thị Big C Hải Phòng Hải Phòng

327 HP3 BBQ 2 RESTAURANT 23 Minh Khai - Hồng Bàng - HP Hải Phòng

328 TEXAS BBQ 1 RESTAURANT 111C Văn Cao - Ngô Quyền - HP Hải Phòng

329 NHÀ HÀNG GIA VIÊN 2B Bạch Đằng - Hồng Bàng -HP Hải Phòng

330 NHÀ HÀNG HẢI ĐĂNG
19 Trần Khánh Dư- Ngô Quyền - HP

Hải Phòng

331 CAFE CENTRAL
115 NGUYEN HUE, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

332
CN CTY CP BONG SEN-NH 

BONG SEN

131-133 DONG KHOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

333 TO & NGO REST 
38 THACH THI THANH, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

334 SA SA RESTAURANT 242 DE THAM, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

335 ELLE COFFEE 
BITEXCO TOWER, 02 HAI TRIEU, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

336 CTY CO PHAN YASHI

06B LE QUY DON, QUAN 1, 

TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

337 AJISENRAMEN RESTAURANT
120 NGUYEN DINH CHIEU, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

338 BLACK CAT RESTAURANT
13A PHAN VAN DAT, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

339 HAO BANG RESTAURANT
79 NGO THOI NHIEM, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

340 WINDSOR PLAZA HOTEL
18 AN DUONG VUONG, QUAN 5, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh



341 NAPOLY RESTAURANT
07 PHAM NGOC THACH, QUAN 

3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

342 LUSINE SPACE CAFÉ
151/1 DONG KHOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

343 LUONG SON QUAN
31 LY TU TRONG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

344 DUC BAO RESTAURANT 34 DONG KHOI, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

345 THE SUSHI BAR 
39 LE DUAN , QUAN 1, TP.HCM

Tp Hồ Chí Minh

346
GYOZA NO TEIOU 

RESTAURANT

15/7 LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

347 HAHA SUSHI RESTAURANT 36A LE LOI, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

348
HANG DUONG QUAN 

RESTAURANT
224 DUONG 48, QUAN 4, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

349
HANG DUONG QUAN 

RESTAURANT
224 DUONG 48, QUAN 4, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

350 BUN DAU HOME MADE
06 HONG HA, QUAN TAN BINH, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

351 IF RESTAURANT & LOUNGE
38 DANG DUNG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

352
KISSHO JAPANESE 

RESTAURANT

14 NGUYEN HUE, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

353 NHA THUYEN RESTAURANT 36 THAO DIEN QUAN 3, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

354
QUAN SUSHI SAMURI MINH 

ANH

216 NGUYEN TRI PHUONG, 

QUAN 10, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

355 SUSHI HOKKAIDO SACHI REST
B3 VINCOM, 70-72 LE THANH 

TON, QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

356
SUSHI HOKKAIDO SACHI 

REST-DD

40-42 DONG DU, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

357 SUSHI HOUSE
09 TRAN CAO VAN, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

358 SUSHI SUN II RESTAURANT
46 NGUYEN CU TRINH, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

359 SUSHI SUN RESTAURANT
46 NGUYEN CU TRINH, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

360 TEXAS
219, NGUYEN VAN THU, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

361
THE CAJUN CUA 

RESTAURANT

267 LY TU TRONG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

362

CN CTY TNHH XUC TIEN 

DTQT IIC (CON GA TRONG 

RESTAURANT)

39 NGUYEN THI MINH KHAI, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

363

CTY TNHH MTV NHA HANG 

MON Y (PENDOLASCO 

RESTAURANT)

36 TONG HUU DINH, QUAN 2, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

364
CTY TNHH TAMA RIVER 

(TAMARIVER RESTAURANT)

14E1 THAO DIEN, QUAN 2, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

365 LOFT RESTAURANT 95 PASTEUR, QUAN 1, HCM Tp Hồ Chí Minh



366 YOYO BEER GARDEN
83 SUONG NGUYET ANH, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

367
CTY WENDY&MASTER CHEF 

HOKKAIDO

9/2 TON DUC THANG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

368 PENDOLASCO RETAURANT
87 NGUYEN HUE, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

369
NHA HANG HOA TU LIP 1  

(HOA TU LIP 1 RESTAURANT)

92 CACH MANG THANG TAM, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

370 ASIAN DELIGHT
B3/10 VINCOM CENTER, 72 LE 

THANH TON, QUAN 1, TP.HCM 
Tp Hồ Chí Minh

371
KHACH SAN BEN THANH(REX 

HOTEL)

141 NGUYEN HUE, QUAN 1, 

TPHCM
Tp Hồ Chí Minh

372
METROPOLE WEDDING & 

EVENT     
126 LY CHINH THANG, QUAN 3 Tp Hồ Chí Minh

373 THE SUSHI BAR 1
02 LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

374 THE SUSHI BAR 1
02 LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

375 25H RESTAURANT
8A/6D1 THAI VAN LUNG, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

376 MORI RESTAURANT

SAIGON PEARL 92 NGUYEN 

HUU CANH, QUAN BINH 

THANH, TP.HCM

Tp Hồ Chí Minh

377
TIMES SQUARE HOTEL-

RESTAURANT

22-36 NGUYEN HUE, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

378
TU DO SEAFOOD 

RESTAURANT

58 HO HAO HON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

379 VIT TO RIO RESTAURANT 137 BUI VIEN, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

380
OMNI SG HTL-NISHIRUMA 

REST

251 NGUYEN VAN TROI, QUAN 

PHU NHUAN, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

381 HOANG YEN RESTAURANT
148 HAI BA TRUNG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

382
HAI THANH-KOTOBUKI 

(CRYSTAL JADE)

2A-4A TON DUC THANG, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

383 AU LAC BRAZIL 238 PASTEUR, QUAN 3, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

384 YEE BO PTE-DI BUU REST
5 CONG TRUONG ME LINH, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

385
LOTUS COURT - OMNI HOTEL 

SG

251 NGUYEN VAN TROI, QUAN 

PHU NHUAN, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

386 NGOC SUONG MARINA REST
LAU 1 19C LE QUY DON, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

387
VI BIEN REST*(PHAN THI 

TRANG)

38 THAI VAN LUNG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

388
HAI THANH-KOTOBUKI 

(YOSHINO REST)

2A-4A TON DUC THANG, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

389
CN CT TAN NHAT THAI(AU 

LAC BRAZIL)
238 PASTEUR, QUAN 3, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

390 NGOC SUONG 1 REST
6 HOANG VIET, QUAN TAN 

BINH, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

391 NGOC SUONG 3 REST
106 SUONG NGUYET ANH, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh



392
CTY TNHH AM THUC NGOC 

SUONG

172C NGUYEN DINH CHIEU ST, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

393 VOODOO BAR & RESTAURANT
92 HO TUNG MAU, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

394
DAIKOKUYA REST(TI DONG 

KINH CO)

8A/G7A THAI VAN LUNG, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

395 M52 BAR
34 TON THAT THIEP, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

396
TRONG DO REST(CN CTY DUC 

HAI)-VND

70-72 NGO DUC KE, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

397 OCEAN PALACE RESTAURANT 02 LE DUAN, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

398 BOO MA RANG REST CO.,LTD
164 PHAN XICH LONG, QUAN 

PHU NHUAN, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

399 NHAT ANH RESTAURANT
74/10A HAI BA TRUNG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

400 YEEBO REST (TANG 1)
01 LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

401 CN DNTN NH DI BUU (TANG 1)
LO C1-3 PHU MY HUNG, QUAN 

7, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

402 HKD BON CHIN
46 DINH TIEN HOANG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

403 CN DNTN NH DI BUU 
109 TON DAT TIEN, QUAN 7, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

404
WE-HALL-LOUNGE 

REST(THUY MOC CO)

14 LE QUY DON , QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

405
NEW YORK 

STEAKHOUSE(SANH AN CO.)

27 NGUYEN DINH CHIEU, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

406 THE GIOI SUSHI REST
2B NGUYEN THI MINH KHAI, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

407 CIAO BELLE RESTAURANT 11 DONG DU, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

408 BLU BAR & GRILL
53 VO TRUONG TOAN, QUAN 2, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

409 TONG KUN SO REST
59E NGUYEN HUU CANH, QUAN 

BINH THANH, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

410
NHA HANG NHUNG NGUOI 

BAN

14 PHAN VAN TRI, QUAN GO 

CAP, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

411 YEEBO REST (NVT)
76 NGUYEN VAN TROI, QUAN 

PHU NHUAN, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

412
YEEBO REST (CN DNTN NH DI 

BUU)

76 NGUYEN VAN TROI, QUAN 

PHU NHUAN, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

413 ELGAUCHO 3 RESTAURANT
74/1-74/1A HAI BA TRUNG, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

414 SAN HO DO RESTAURANT
800BIS NGUYEN DINH CHIEU, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

415
SAIGON BEN DU THUYEN 

REST

172C NGUYEN DINH CHIEU, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

416 AURA RESTAURANT 15 DONG DU, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

417 THE OFFICE
16 HUYNH THUC KHANG, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

418
ACACIA VERANDA DINING-

COMPASS PARKVIEW

149-151 NGUYEN DU, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh



419 HAREYA REST
2A2 CHU MANH TRINH, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

420 HUYNH SINH TUU REST
66 TRAN QUOC TOAN, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

421 THE RACHA ROOM REST
12-14 MAC THI BUOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

422 MI LUA RESTAURANT
8/8 LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

423 MICINDY CO.,LTD
8A/A2 THAI VAN LUNG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

424
CTY TNHH NH PHAT LONG 

PHUNG

56 MAC THI BUOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

425 365 DEGREES PIZZERIA & BAR
42 TRAN CAO VAN, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

426 ARI RESTAURANT
52 LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

427 ONE PLUS NIGHT
32FL, 37 TON DUC THANG, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

428 LAC THAI VIET RESTAURANT
41 MAC THI BUOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

429 B.A.M.B.O.O REST
284 NGUYEN LUONG BANG, 

QUAN 7, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

430 TRUC ANH BBQ
213BIS NAM KY KHOI NGHIA, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

431 CARMEN BAR
08 LY TU TRONG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

432 RELISH & SONG REST 44 DONG DU, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

433 CT TNHH MTV NH GAU VANG 44 DONG DU, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

434 MUA BUI 193A/6 NKKN, QAUN 3, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

435 I AM VIETNAM REST
18/57B NGUYEN CUU VAN, 

QUAN BINH THANH, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

436 BUDDHA CHAY REST 31 DANG TAT, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

437 CONFETTI NO 1 REST
LAU 1, GA QUOC TE TSN, QUAN 

TAN BINH, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

438 THE NET RESTAURANT
21/3 LY CHINH THANG, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

439 GOLDEN HAWK RESTAURANT
44 MAC THI BUOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

440 STOKER RESTAURANT
44 MAC THI BUOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

441 GAMAGOL RESTAURANT
8A/D10 THAI VAN LUNG, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

442 GOLDEN JADE REST
1058 NGUYEN VAN LINH, QUAN 

7, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

443 CT TNHH MTV SAN MAY
155 NGUYEN VAN THU, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

444 NHA HANG NGON 160 PASTEUR, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

445 SUSHI DINING AOI
53-55 BA HUYEN THANH QUAN, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

446 THE WORKSHOP
27 NGO DUC KE , QUAN 1, 

TPHCM
Tp Hồ Chí Minh



447
TUAN TU RESTAURANT 

(PASTEUR)
112 PASTEUR, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

448
CN CTY TNHH NHA HANG 

CHAY HUM

32 VO VAN TAN, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

449
CTY TNHH NHA HANG CHAY 

HUM

02 THI SACH STR, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

450
AKATONBO REST-CHUON 

CHUON DO

17A4 LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

451
AKATONBO REST-CHUON 

CHUON DO

17A4 LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

452
CTY TNHH NHA HANG CHUON 

CHUON DO - CN

195 TON DAT TIEN, QUAN 7, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

453
CTY TNHH NHA HANG CHUON 

CHUON DO - CN

195 TON DAT TIEN, QUAN 7, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

454 KOREAN REST
R4-02 HƯNG PHƯỚC 4, PHÚ MỸ 

HƯNG, QUẬN 7, HCM
Tp Hồ Chí Minh

455 CASA ITALIA 86 LE LOI, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

456
CHA CA HA NOI REST(HUNG 

GIA2)

R2-04 HƯNG GIA 2, PHƯỜNG 

TÂN PHONG, QUẬN 7, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

457 CHA CA HA NOI REST.
07 GARDEN COURT, QUAN 7, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

458 AM THUC QUE NHA
01 CONG TRUONG QUOC TE, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

459 THE CUBE
31B, LY TU TRONG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

460
THE ELBOW ROOM-CT TRO 

TAY QUAN
52, PASTEUR, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

461 THE GIOI STEAK REST
 100/14 NGUYEN CONG TRU, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

462 THE STREET REST
59 MAC DINH CHI QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

463
TRAN TH TH PHUONG-CAY 

DAN REST

NGUYEN DINH CHINH, Q. PHU 

NHUAN, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

464 VESPER REST
5B, TON DUC THANG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

465 VUONG QUOC TOM
13 LE QUY DON, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

466
YAMADA JAPANESE 

RESTAURANT

280 NGUYEN DINH CHIEU, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

467 CTY TNHH ARIRANG BBQ
11-13 CONG TRUONG LAM SO, 

QUAN 1, TPHCM
Tp Hồ Chí Minh

468 TAM HAO AMAZINGLY FRESH 66 NGO DUC KE, QUAN1, TPHCM Tp Hồ Chí Minh

469 THAI HOUSE RESTAURANT
21B HAU GIANG, QUAN TAN 

BINH, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

470 HOA DANG REST
38-40, HUYNH KHUONG NINH, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

471 HOA NANG REST.
32 PHAM NGOC THACH, QUAN 

3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

472 RA KU REST 15D LE THANH TON, Q.1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh



473 ROM BBQ
2-4-6 LUU VAN LANG, QUAN, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

474 RYUKO RESTAURANT CO.,LTD
115 LE THANH TON,QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

475
SAKAI REST(TSUJI MOTO 

AKIRA)

70 MAC DINH CHI,QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

476 LABETTOLA REST
84 HO TUNG MAU,QUAN 

1,TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

477 L'ETOILE BISTRO
26 HUYNH THUC KHANG, Q.1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

478
LITTLE HONGKONG 

RESTAURANT

50 TÔN THẤT THIỆP, QUẬN 1, 

HCM
Tp Hồ Chí Minh

479 LOVING HUT HOA DANG 38-40 HUYNH KHUONG NINH Q.1 Tp Hồ Chí Minh

480 LY CLUB REST
145 NAM KY KHOI NGHIA, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

481 MAMMA REST
A43 TRUONG SON, QUAN TAN 

BINH, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

482 MIRAI REST - NTMK
26 NGUYEN THI MINH KHAI, 

QUAN 1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

483 NHA HANG NOIR
180D HAI BA TRUNG QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

484 NHA HANG SUON CAY
128A PHAN DANG LUU, QUAN 

PHU NHUAN, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

485 DIN KY REST
10/4 HOANG MINH GIAM, Q.PHU 

NHUAN, TPHCM
Tp Hồ Chí Minh

486 COM TAM MOC
85 LY TU TRONG, QUAN 1, 

TP.HCM 
Tp Hồ Chí Minh

487 COM TAM MOC
85 LY TU TRONG, QUAN 1, 

TP.HCM 
Tp Hồ Chí Minh

488 IMOTARO
8A1, LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

489 KARAOKE KINGCLUB 52 CAO THANG, QUAN 3, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

490 CRAB SHACK
11B LE QUY DON, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

491 RIEU CA GARDEN
06 THAI VAN LUNG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

492 SKEWERS REST
9A, THAI VAN LUNG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

493 THE URBAN
18-20 NGO VAN NAM, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

494 THE SUSHI BAR 5
LOT C6B02-2, NEW SOUTH 

URBAN CITY, QUAN 7, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

495 THE SUSHI BAR 4
149, NGUYEN DINH CHIEU, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

496 THE SUSHI BAR 3
54, NGUYEN DINH CHIEU, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

497 THE SUSHI BAR 3
54, NGUYEN DINH CHIEU, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh



498 KHOAI RESTAURANT
3A LE QUY DONG, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

499 FUJI RESTAURANT
GL-235 NGUYEN VAN CU, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

500
NHA HANG NGON - 

TRAN HUNG DAO
26 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội

501 KHACH SAN CROWNE - LACKAH Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội

502 CT TNHH KS KINH THANH 05 Lê Lợi TP Huế

503 CTCP DL XANH HUE VNECO 02 Lê Lợi TP Huế

504 CTY TNHH HUNG VUONG HUE 105A Hùng Vương TP Huế

505
DNTN BINHNGUYEN-NHA HANG 

SEOUL
73 Bến Nghé TP Huế

506 NHA HANG Y 2A Võ Thị Sáu TP Huế

507 DNTN NHA HANG DUYEN ANH Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang TP Huế

508 NHA HANG BIEN NGOC 11 Lê Minh TP Huế

509 NHA HANG MOC VIEN Hoài Thanh, Thủy Xuân TP Huế

510 CHIC RESTAURANT 01 Lưu Hữu Phước TP Huế

511 DNTN DV NH GOC PHO PLUS 04 Lê Minh TP Huế

512 CTY DT DL HUE-FULL HOUSE 45 Lê Lợi TP Huế

513 ANCIENT HUE CO LTD 4/4/8/35 Phạm Thị Liên TP Huế

514
CTY TNHH MTV DL CD SONG 

HUONG 79-86 Nguyễn Sinh Cung
TP Huế

515 NHA HANG DUYEN QUE Thôn Ngọc Anh, Phú Thượng TP Huế

516 NHA HANG KHONG GIAN XUA 205 Điện Biên Phủ TP Huế

517
CTY TNHH MTV DV TM ANH 

LINH Lô 74 Lê Quang Đạo
TP Huế

518 NHA HANG TUYET CU MEO 102 Trường Chinh TP Huế

519
BIET THU THAO NHI 

RESTAURANT Thôn Kim Sơn, Thủy Bằng
TP Huế

520 NHA HANG CA DAO 142/2 Nguyễn Sinh Cung TP Huế

521 BUFFALO BEER CLUB 08 Nguyễn Hữu Thọ TP Huế

522 PUB&GRILL HOUSE 29 Võ Thị Sáu TP Huế

523 NHA HANG HUONG NGUYEN 32 Lê Minh TP Huế

524 TTDV DL HUONG GIANG 11 Lê Lợi TP Huế

525 NHA HANG HOANG HA 04 Trần Ánh Liên TP Huế

526 QUAN T.O 4/1 Lê Hồng Phong TP Huế

527 THE ONE COFFEE & BAKERY 3 Hùng Vương TP Huế

528 NHA HANG PHU THIEN Lo BT 33-4 KQH Kiểm Huệ TP Huế

529 Nhà hàng Aroma
Tầng 1, N2B đường Hoàng Minh Giám, 

Cầu Giấy Hà Nội

530 CO DO HOI QUAN
KCN PHO NOI B, XÃ NGHĨA HIỆP  ,  

HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN
HƯNG YÊN

531 NHA HANG PHUONG ANH
TÂN QUANG, NHƯ QUỲNH, HƯNG 

YÊN
HƯNG YÊN

532 NHAT QUAN LAU DE TT BẦN, MỸ HÀO, HƯNG YÊN HƯNG YÊN

533
CÔNG TY TNHH LD CLB BOI 

THUYEN NT
72-74 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

534 CÔNG TY CP ĐÈN LỒNG ĐỎ
135A-137-137A Hoàng Văn Thụ, Nha 

Trang, Khánh Hòa

535 HKD NHÀ HÀNG PHỐ XANH
75A Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, 

Khánh Hòa



536 CÔNG TY TNHH DV TM AN NAM 86/52 Trần PHú, Nha Trang, Khánh Hòa

537
CÔNG TY CP QUỐC TẾ BIỂN 

XANH
BeachSide Trần Phú, Nha Trang

538
CÔNG TY CP DU LỊCH THÙY 

DƯƠNG

Công viên bờ biể, số 4 Phạm Văn Đồng, 

Nha Trang, Khánh Hòa

539
CÔNG TY CP CÀ PHÊ RU NAM 

NHA TRANG 
32-34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

540 NHÀ HÀNG THIÊN VƯƠNG TỬU
5 Phạm Ngọc Thạch P6 Q3

HCM

541 NHÀ HÀNG THIÊN VƯƠNG TỬU
85 Ngô Thời Nhiệm P6 Q3

HCM

542 NHA HANG HOAN MY AKIRA
179 Phan Xich Long, P2, Phu Nhuan

HCM

543 Quán Đạt 106 Trương Định, Q.3 HCM

544 NHA HANG HUONG XUA 12B Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3 HCM

545 NHA HANG KPOP BBQ 122 Phan Xich Long, P2, Phu Nhuan HCM

546 NHÀ HÀNG THẠNH PHÚ MỸ
06 SƯ THIỆN CHIẾU, P.7, Q.3

HCM

547 NHÀ HÀNG ATELIER DES RÊVES
20/5 Kỳ Đồng, P.9, Q.3

HCM

548 HOSHINO TAI LOC RESTAURANT 194D Pasteur, P.6, Q.3 HCM

549
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Trường Lộc (Nhà hàng Vạn Tuế)

Số 12 B Lê Đại Hành, P Đông Kinh, 

TP Lạng Sơn, Lạng Sơn
Lạng Sơn

550
Hộ kinh doanh NGUYỄN MẠNH 

CƯỜNG (Nhà hàng Cường Huế)

Đường 37m, P Vĩnh Trại, TP. Lạng 

Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Lạng Sơn

551
MINH THUY WEDDING 

PARTY REST  

1 Alexandre DeRhodes, P. Bình 

Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM)
TPHCM

552
CONG TY TNHH MTV 

VUONG LONG        

D3 KP Bình Đức 2, TT.Lái Thiêu, 

Thuận An, Bình Dương
Bình Dương

553
CT CP TM SX XD HUNG 

THINH         

KCN Đồng An, Bình Hòa, Thuận 

An, Bình Dương
Bình Dương

554 NHÀ HÀNG SÁU ĐỘ 189 NGHI TÀM, TÂY HỒ HÀ NỘI

555 CTY CP NHÀ NGHÊNH TÂN 9 NGUYỄN KHẮC CẦN, HOÀN KIẾM HÀ NỘI

556 NHÀ HÀNG BỜ HỒ TRẦN LONG
Ql 51, Aáp Phöôùc Laäp, Mỹ 

xuaân,TT Taân Thaønh, Baø Ròa.
Vũng Tàu

557 NHÀ HÀNG XƠ UN
Tổ 01, Ấp Xóm Gốc, Long An, H.Long 

Thành, Đồng Nai.
Đồng Nai

558 NHÀ HÀNG NAM KINH MỚI
Ấp 3, Hiệp Phước , Nhơn Trạch, 

Ñoàng Nai.
Đồng Nai

559 LỤC KIỀU NGA
Aáp Xoùm Goác, X.Long An, H.Long 

Thaønh, Ñoàng Nai.
Đồng Nai

560 NHÀ HÀNG HÀN QUỐC KATUN
Ấp Bến Cam, Phước Thiền, Nhơn 

Trạch, Ñoàng Nai
Đồng Nai

561 NHÀ HÀNG GARDEN
(Số 46 cũ) Đừơng Trần Hưng Đạo, 

Trung tâm thương mai Phuù Mỹ, 

H.Taân Thaønh, Vuõng Taøu.

Bà Rịa Vũng Tàu

562 NHA HANG HOANG SON
Khu Quảng Trường I, Trịnh Tú, TP 

Ninh Bình
Ninh Bình

563 NHA HANG TRA MY Hành Cung, Ninh Thắng, Hoa Lư Ninh Bình



564 NHA HANG DAT SET
SN 19 Đường 2, P.Đông Thành, TP 

Ninh Bình 
Ninh Bình

565 NGOI DO RESTAURANT
Phố 11, KBT Nhà Vườn, P.Đông 

Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình

566 NHA HANG CUNG DINH
Khu Quảng Trường III, P.Ninh 

Khánh, TP Ninh Bình
Ninh Bình

567 BA CUA RESTAURANT Trường An, Trường Yên, Hoa Lư Ninh Bình

568 ARIA PALACE NINH BINH
Đình Điền, P.Đông Thành, TP Ninh 

Bình
Ninh Bình

569 COM CHAY TAM THIEN 18 NGUYEN THAI HOC, TP QUY NHON          Bình Định

570 DONG NOI QUAN 155 PHAN CHU TRINH - TP.QUY NHƠN Bình Định

571 NHA HANG HAI NAM ĐƯỜNG XUÂN DIỆU - TP.QUY NHƠN Bình Định

572 NHA HANG HAI NAM 2 98 XUÂN DIỆU TP QUY NHƠN Bình Định

573 NHA HANG HUONG RUNG 25 NGUYỄN TƯ TP QUY NHƠN Bình Định

574 NHA HANG DE NHAT 297-299 TRẦN HƯNG ĐẠO QUY NHƠN Bình Định

575 NHA HANG A LA CA 41 LE HONG PHONG, TP QUY NHON  Bình Định

576 NHA HANG HOANG LONG TT DIÊU TRÌ QUY NHƠN Bình Định

577 NHA HANG HAI DEP TO 46 KV 9 P.DONG DA, TP QUY NHON Bình Định

578 NHA HANG HAI DEP 2 P THI NAI, QUY NHON, BINH DINH Bình Định

579 NHA HANG THOI GIAN ĐƯỜNG TÂY SƠN - TP.QUY NHƠN Bình Định

580 NHA HANG VUA NUONG 162 DIEN HONG,P NGO MAY, TP QUY NHON  Bình Định

581 NHA HANG 269 Đại lộ Hùng Vương (6-C2), P9, Tp Tuy Hòa Phú Yên

582 QUAN K&T 175 Hùng Vương, Phường 5, Tp Tuy Hòa Phú Yên

583 NHA HANG PHU ANH
123A-123B Nguyễn Huệ, Phường 5, Tp Tuy 

Hòa
Phú Yên

584 NHA HANG HOANG GIA 259 Hùng Vương, Phường 5, Tp Tuy Hòa Phú Yên

585 RESORT THUAN THAO Đường Độc Lập, Tp Tuy Hòa Phú Yên

586 NHA HANG HUU XUAN 31 Trần Bình Trọng, P3, Tp Tuy Hòa Phú Yên

587 ROYAL GARDEN 126 HÙNG VƯƠNG, P12 HCM

588 NH COM XANH 345 NGUYEN TRI PHUONG, P5, Q10 HCM

589
TOKYO DELI 

TRUONG SON 1
04 TRƯỜNG SƠN P2 Q.TÂN BÌNH HCM

590
TOKYO DELI 

TRUONG SON 2

591 DELI 7-2 425 VÕ VĂN TẦN, P5, Q3 HCM

592 DELI 7-3

593 DELI 7-4

594 TOKYO DELI PHAN XICH LONG
242 - 244 PHAN XÍCH LONG, P7, Q.PHÚ 

NHUẬN
HCM

595 TOKYO DELI TON DAT TIEN LO CR1, 103 TÔN DẬT TIÊN, P.TÂN PHÚ, Q7 HCM

596 TOKYO DELI TRAN HUNG DAO
120BIS TRẦN HƯNG ĐẠO, P.PHẠM NGŨ 

LÃO Q1
HCM

597 TOKYO DELI AN PHU QUAN 2 34 ĐƯỜNG SONG HÀNH, KP5, P.AN PHÚ, Q2 HCM

598 TOKYO DELI NGUYEN THI THAP
31-33 NGUYEN THI THAP KDT HIM LAM

P.TAN HUNG Q7
HCM

599 TOKYO DELI NGO QUYEN 18 NGÔ QUYỀN, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

600
TOKYO DELI 

HOANG DAO THUY     
N04 HOÀNG ĐẠO THÚY, Q.CẦU GIẤY HÀ NỘI

601
TOKYO DELI 

DIEN BIEN PHU 2
187 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q1 HCM



602
CN CTY TNHH THUC PHAM 

TAN VIET NHAT
187 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q1 HCM

603
TOKYO DELI 

DIEN BIEN PHU 1
250A ĐIỆN BIÊN PHỦ Q3 HCM

604
CN CTY TNHH THUC PHAM 

TAN VIET NHAT

605 TOKYO DELI NGO DUC KE 31 NGÔ ĐỨC KẾ Q1 HCM

606
TOKYO DELI 

LE THANH TON
240 LÊ THÁNH TÔN Q1 HCM

607 TOKYO DELI PARKVIEW PMH SC26-1 NGUYỄN ĐỨC CẢNH, Q7 HCM

608 TOKYO DELI CRESCENT PMH 107 TÔN DẬT TIÊN, Q7 HCM

609 CT TNHH BIEN KHOI
Đường Hương Giang - Hải Đình - 

Đồng Hới - Quảng Bình Quảng Bình

610
CT TNHH NHA HANG PHO 

BIEN

Quách Xuân Kỳ - Hải Đình - Đồng 

Hới - Quảng Bình
Quảng Bình

611 CT TNHH TMDV HAI CUONG
Nam Phú - Quang Phú - Đồng Hới - 

Quảng Bình Quảng Bình

612 LUU VAN BAO LUAN Lô A38  Bạch Đằng - TP. Tam Kỳ Quảng Nam

613
CTTNHH MTV TMDVDL LONG 

PHUNG 578 - 580 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ
Quảng Nam

614 QUAN DAT QUANG 119 Lý Thường Kiệt - TP. Tam Kỳ Quảng Nam

615 CTY TNHH TMV & DV DL BA CO 32 Bạch Đằng - TP. Tam Kỳ Quảng Nam

616 NHA HANG AN HA 45 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ Quảng Nam

617 NHA HANG QUE HUONG 189 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Tam Kỳ Quảng Nam

618 CTY TNHH MTV THUY HOANG HUY Bạch Đằng, TP. Tam Kỳ Quảng Nam

619 GOOD MORNING RESTAURANT 102 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

620 ANCIENT FAIFO CO.,LTD 66 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

621 TAM TAM CAFÉ 110 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

622 GREEN CHILI 122 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

623 SAFTEY STOP RESTAURANT 88 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

624 ANH QUY RESTAURANT 94 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

625 FUSION CAFE HOI AN 35 Nguyễn Phúc Chu, Hội An Quảng Nam

626 REACHING OUT TEAHOUSE 131 Trần Phú, Hội An Quảng Nam

627 KHANH AN RESTAURANT Phước Tân, Cẩm An, Hội An Quảng Nam

628 NAMASTE INDIAN RESTAURANT 441 Cửa Đại, Hội An Quảng Nam

629 ITALYA RESTAURANT 99 Bạch Đằng, Hội An Quảng Nam

630 NGA HANG RESTAURANT 113 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

631 GREEN MANGO RESTAURANT 54 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

632 GIOAN RESTAURANT 22/17 Lý Thường Kiệt, Hội An Quảng Nam

633 BROTHERS CAFÉ 27-29 Phan Bội Châu, Hội An Quảng Nam

634 SOULKITCHEN RESTAURANT LÔ 9, AN BÀNG, CẨM AN Quảng Nam

635 NAM GIA RESTAURANT Lô 02 Biển An bàng, Hội An Quảng Nam

636 WHITE MARBLE RESTAURANT 98 Lê Lợi, Hội An Quảng Nam

637 RED BRIDGE JV COMPANY 09 Phan bội Châu, Hội An Quảng Nam

638 NEW CENTURY LTD COMPANY 98 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

639 THE HOI AN ROASTERY 135 Trần Phú Hội An, Quảng Nam Quảng Nam

640 MOCLAMCOM 119-121 Nguyễn Thái Học, Hội An Quảng Nam

641 CITRONELLA RESTAURANT 05 Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An Quảng Nam

642 NHA HANG T7 KS TRUNG TAM 01 Lê Lợi Quảng Ngãi

643 HOANG MAI RESTAURANT Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi

644 QUE HUONG RESTAURANT Khu Kinh Tế Dung Quất Quảng Ngãi



645 GARDEN VIEW RESTAURANT 200 Phan Bội Châu, Quảng Ngãi

646 HOA VIEN RESTAURANT 150 Phan Bội Châu, Quảng Ngãi

647 THIEN TRUC RESTAURANT 168 Hùng Vương Quảng Ngãi

648 DONG VIEN RESTAURANT 267 Phan Bội Châu Quảng Ngãi

649 TUAN MAP SAI GON RES 166/35 Hai Bà Trưng Quảng Ngãi

650
 TT HOI NGHI - NHA HANG 

TIEC CUOI FULLHOUSE Trần Phú Nối dài, TX Quảng Trị
Quảng Trị

651  NHA HANG BA MAP 277 Hùng Vương, Đông Hà Quảng Trị

652 NHÀ HÀNG BIA HÀ NỘI Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị Quảng Trị

653 NHÀ HÀNG HOÀNG NGỌC 01 Trương Hán Siêu, Đông Hà Quảng Trị

654 NHÀ HÀNG QUANG CỰU 2 258b Hùng Vương, Đông Hà Quảng Trị

655 BÍCH LA THÔN 2 65 Hùng Vương, Đông Hà Quảng Trị

656 NHA HANG HUONG VIET 122 XUAN DIEU, QUY NHON BINH DINH

657 CTY TNHH CINE 94 XUAN DIEU, QUY NHON BINH DINH

658 DNTN HOA HOA 01 PHAN CHU TRINH, QUY NHON BINH DINH

659 DNTN LANG VIET 23-25 LE DUC THO, QUY NHON BINH DINH

660 NHÀ HÀNG EL GAUCHO     
11 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội

661 NHÀ HÀNG EL GAUCHO     99 Xuân Diệu, Tây Hồ Hà Nội

662 NHÀ HÀNG VINE  1A Xuân Diệu, Tây Hồ Hà Nội

663 POTS'N PANS   57 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng Hà Nội

664 CAFE ITALIA   18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm Hà Nội

665 NHÀ HÀNG DA PAOLO
18 Ngách 50/59/17 Đặng Thai Mai, Tây Hồ Hà Nội

666 NHÀ HÀNG GIA VIÊN 228 Bà Triệu, Hai Bà Trưng Hà Nội

667 FRESH GARDEN    20 Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội

668 FRESH GARDEN    43 Núi Trúc, Ba Đình Hà Nội

669 FRESH GARDEN    16 Hàng Cót, Hoàn Kiếm Hà Nội

670 FRESH GARDEN    25A Phố Huế, Hai Bà Trưng Hà Nội

671 FRESH GARDEN    65 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa Hà Nội

672 FRESH GARDEN    193 Tô Hiêu, Cầu Giấy Hà Nội

673 FRESH GARDEN    67 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội

674 FRESH GARDEN    3 Đinh Liệt, Hoàn Kiếm Hà Nội

675 FRESH GARDEN    107 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân Hà Nội

676 FRESH GARDEN    58 Tràng Thi, Hoàn Kiếm Hà Nội

677 FRESH GARDEN    47 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội

678 FRESH GARDEN    33 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội

679 FRESH GARDEN    47 Lò Đúc, Hai Bà Trưng Hà Nội

680 FRESH GARDEN    304 Cầu Giấy, Cầu Giấy Hà Nội

681 FRESH GARDEN    112C2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa Hà Nội

682 FRESH GARDEN    112B4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa Hà Nội

683 FRESH GARDEN    
T1 BVQT VINMEC - 458 Minh Khai, Hai 

Bà Trưng Hà Nội

684 FRESH GARDEN    500 Bạch Mai, Hai Bà Trưng Hà Nội

685 FRESH GARDEN    54 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội

686 FRESH GARDEN    117 K Khương Định, Thanh Xuân Hà Nội

687 QUÁN NGON PHAN BỘI CHÂU 18 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm Hà Nội

688 QUÁN NGON TRUNG HÒA 25T2 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy Hà Nội

689 QUÁN NGON ROYAL CITY B2-R4-47-48 Royal City, Thanh Xuân Hà Nội

690 QUÁN NGON PHAN ĐÌNH PHÙNG 34 Phan Đình Phùng, Ba Đình Hà Nội



691 THE ROOFTOP BAR T19-83B Lý Thường Kiêt, Hoàn Kiếm Hà Nội

692 NHÀ HÀNG SAKURA 90 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng Hà Nội

693 NHÀ HÀNG SAKURA 104D5 Trần Thái Tông, Cầu Giấy Hà Nội

694 NHÀ HÀNG LASALSA 53 Xuân Diệu, Tây Hồ Hà Nội

695 NHÀ HÀNG THỦY TẠ Tầng 2 số 1 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội

696 NHÀ HÀNG THỦY TẠ Tầng 1 Số 3B Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội

697 NHÀ HÀNG THỦY TẠ Số 6 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội

698 NHÀ HÀNG THỦY TẠ Tầng 1 Số 1 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội

699 NHÀ HÀNG BEIRUT Tầng 5 Tràng Tiền Plaza, Hoàn Kiếm Hà Nội

700 ZEPHYR CAFE & RESTAURANT      189 Bà Triệu, Hai Bà Trưng Hà Nội

701  KITCHEN BBQ BUFFET 3B Lê Thải Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội

702 NHÀ HÀNG MY WAY
24 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm Hà Nội

703 NHÀ HÀNG HANOI MARINA 12 Trấn Vũ, Ba Đình Hà Nội

704 NHÀ HÀNG MIRABELLE 10 Nam Ngư, Hoàn Kiếm Hà Nội

705 NHÀ HÀNG DÃ LIÊN 55 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm Hà Nội

706 NHÀ HÀNG NAM PHUONG 19 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội

707 PANE & VINO 3 Nguyễn Khắc Cần, Hoàn Kiếm Hà Nội

708 NHÀ HÀNG HÀ NỘI OCEAN HOUSE 12 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm Hà Nội

709 NHÀ HÀNG HÀ NỘI OCEAN HOUSE Hà Nội

710 WINES CONER       4 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm Hà Nội

711 CLUB DE ORIENTAL 22 Tổng Đản, Hoàn Kiếm Hà Nội

712 WINES CONER          2 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm Hà Nội

713 NHÀ HÀNG BIỂN NHỚ 2B Tràng Thi, Hoàn Kiếm Hà Nội

714 AVALON CAFÉ
Tầng 6 - 7  Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm Hà Nội

715 NHÀ HÀNG VÂN NAM 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội

716 ASASHI SUSHI RESTAURANT       288 Bà Triệu, Hai Bà Trưng Hà Nội

717 NHÀ HÀNG THAI VILLAGE 3B Lê Thải Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội

718 NHÀ HÀNG SAN HÔ 58 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội

719 CHẢ CÁ THĂNG LONG 21 Đường Thành Hà Nội

720 VƯỜN SINH THÁI NGỌC LINH Quang Tiến, Sóc Sơn Hà Nội

721 NHÀ HÀNG HƯƠNG TRÀM Quang Tiến, Sóc Sơn Hà Nội

722 NHÀ HÀNG TRÚC VIÊN 40 Trần Duy Hưng Hà Nội

723 NHÀ HÀNG HẢI TƯỢNG
Đường số 6, KDC 5A, Đường Mạc 

Đỉnh Chi, TP Sóc Trăng

Sóc Trăng

724 ẨM THỰC HÙNG MAI 04 Nguyễn Văn Linh, TP Sóc Trăng Sóc Trăng

725 ẨM THỰC PHỐ HÀNG RONG
28 Trương Công Định, K6, P2, TP 

Sóc Trăng

Sóc Trăng

726 NHA HANG HOA TUC 17/11 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM Tp Hồ Chí Minh

727 NHA HANG HAI SAN HONG HAI
236 Pasteur, P6, Q3, Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh

728 NGON 138 REST
138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Bến Nghé, 

Q1,Tp.HCM
Tp Hồ Chí Minh

729 MISS SEVEN REST 12/10 Trương Định, P6, Q3, Tp.HCM Tp Hồ Chí Minh

730 OC KEN 43 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp.HCM Tp Hồ Chí Minh

731 NHA HANG NGOI NHA THUY SY 54 Lê Thánh Tôn,P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM Tp Hồ Chí Minh

732 BEP VIET NAM RESTAURANT 72/1 Trần Quốc Toản, P8, Q3, Tp.HCM Tp Hồ Chí Minh

733 HO KINH DOANH DE KHUC 109/2 Trần Quốc Toản, P7, Q3,Tp.HCM Tp Hồ Chí Minh

734 NHA HANG HOA TUC
Tầng 1 74/7E Hai Bà Trưng, P Bến Nghé, Q1, 

Tp.HCM
Tp Hồ Chí Minh

735 CAFÉ THỦY MỘC 144A, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều Thành Phố Cần Thơ



736 NHÀ HÀNG THỦY MỘC 2 KV Bình Yên A, Võ Văn Kiệt, P.Long Hòa Thành Phố Cần Thơ

737 NHÀ HÀNG THỦY MỘC 3 KV2,P.Ba Láng, Q.Cái Răng Thành Phố Cần Thơ

738 QUÁN CÁ THÁI BÌNH Số 1 Đường Trần Phú Thái Bình

739 NHÀ HÀNG CHÂU Á Số 439 -  Đường Trần Hưng Đạo Thái Bình

740 NHÀ HÀNG VƯỜN TRẦU Lô 1- Đường Kỳ Đồng - TP. Thái Bình Thái Bình

741 Nha hàng Phương Đông Lô 1 - Khu 10 Trần Lãm Thái Bình

742
Công ty TNHH NONGOL Việt 

Nam
Vĩnh Xương, Đồng Tiến, Phổ Yên Thái Nguyên

743 HKD Hùng Thị Thu
18 Chu Văn An, Hoàng Văn Thụ, 

TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên

744 HKD Vũ Bích Thủy
Tổ 20, Minh Cầu, Phan Đình 

Phùng, Thái Nguyên
Thái Nguyên

745 HKD Phạm Ngọc Lung Tổ 24, P. Gia Sàng, Thái Nguyên Thái Nguyên

746 HKD Phan Quốc Anh
Tổ 10, P.Phan Đình Phùng, Thái 

Nguyên
Thái Nguyên

747 Nhà hàng Không Gian Mới
Số 65, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình 

Phùng, Thái Nguyên
Thái Nguyên

748 Nhà hàng Tokyo
tổ 8, P.Phan Đình Phùng, TP. Thái 

Nguyên
Thái Nguyên

749 Nhà hàng Dòng Sông Xanh
Tổ 1, Gia Bẩy, Đồng Bẩm, TP 

Thái Nguyên
Thái Nguyên

750 Nhà hàng Tâm Anh
Tổ Mỏ Bạch 1, phường Quang 

Vinh, TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên

751 Nhà hàng Minh Vân Tổ 9, P. Quang Vinh, Thái Nguyên Thái Nguyên

752 Nhà hàng Asahi Sushi
79 Minh Cầu, Phan Đình 

Phùng,TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên

753 Nhà hàng cá hồi Chợ Đồn tổ 6, p. Tân Lập, TP. Thái Nguyên Thái Nguyên

754 BBQ Thái Nguyên
169 Minh Cầu, Phan Đình Phùng, 

TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên

755 Nhà hàng Vinh Huệ
367, tiểu khu 5, TT Ba Hàng, Phổ 

Yên, Thái Nguyên
Thái Nguyên

756 Nhà hàng Blue Sky 3

Tầng 13-14 TTTM Kim Thái, số 3, 

tổ 1, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình 

Phùng, Thái Nguyên

Thái Nguyên

757 Nhà hàng Phong Hải
Khu KTX trường Cao đẳng công 

nghiệp Việt Đức, TP. Sông Công
Thái Nguyên

758 NHÀ HÀNG DẠ LAN
SO 01 PHAN CHU TRINH-DIEN BIEN-

THANH HOA-THANH HOA

THANH 

HÓA

759 NHÀ HÀNG DẠ LAN STAR
630 QUANG TRUNG 2-P.DONG VE TP 

THANH HOA-THANH HOA

THANH 

HÓA

760 NHAÀ HÀNG HOÀNG LAN
69 DAO DUY TU, P BA DINH, 

TP THANH HOA

THANH 

HÓA

761 NHAÀ HÀNG VŨ GIA VIÊN
SO 2-NGO 36- LE THANH TONG- 

TP THANH HOA

THANH 

HÓA



762
FUSION RESTAURENT – 

SAM SON 

QUANG CU- TX SAM SON- 

THANH HOA

THANH 

HÓA

763
ALACARTE RESTAURENT –

 SAM SON 

QUANG CU- TX SAM SON- 

THANH HOA

THANH 

HÓA

764
FLC SAM SON GOLF - 

RESTAURENT

QUANG CU- TX SAM SON- 

THANH HOA

THANH 

HÓA

765
NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN

 LAM KINH

KHU DO THI MOI DONG HUONG-TP 

THANH HOA-THANH HOA

THANH 

HÓA

766 HAI TIEN RESTAURANT
HOANG TIEN, HOANG HOA, 

THANH HOA 

THANH 

HÓA

767 NHÀ HÀNG ANH PHÁT XÃ HAI THUONG, TINH GIA, THANH HOA 
THANH 

HÓA

768 NHÀ HÀNG ANH PHÁT T2 XÃ HAI THUONG, TINH GIA, THANH HOA 
THANH 

HÓA

769
NHÀ HÀNG 

LẨU NƯỚNG NHẬT BẢN

BAC HAI-HAI THUONG

- TINH GIA- 

THANH HOA

THANH 

HÓA

770 NHÀ HÀNG ỐC ĐẢO
TRUC LAM-TINH GIA-

THANH HOA

THANH 

HÓA

771 NHÀ HÀNG D&G
THONG BAC HAI HAI THUONG-TINH GIA 

THANH HOA-THANH HOA

THANH 

HÓA

772 KINGBBQ BUFFET LOTTE Tầng 1, TTTM Lotte VN, số 229 Tây Sơn, HN Hà Nội

773 KINGBBQ DELI-ROYAL CITY
TTTM Royal City, số 72A, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội
Hà Nội

774 KINGBBQ-24T TRUNGHOA NHANCHINH
Tầng 1, 24T2, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, đường 

Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hà Nội

775 KINGBBQ BUFFET-ROYAL CITY
TTTM Royal City, số 72A, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội
Hà Nội

776 KINGBBQ 31 PHAN CHU TRINH HN Số 31, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hà Nội

777 THAI EXPRESS T5 TTTM VINCOM   Tầng 5, TTTM Vincom, số 191 Bà Triệu, Hà nội Hà Nội

778 THAIEXPRESS- ROYAL CITY        
TTTM Royal City, số 72A, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội
Hà Nội

779 THAIEXPRESS-24T TRUNG HOA NC
Tầng 1, 24T2, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, đường 

Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Hà Nội

780 THAI EXPRESS TTTM LOTTE Tầng 1, TTTM Lotte VN, số 229 Tây Sơn, HN Hà Nội

781 NHA HANG NIJYU MARU TIME CITY
TTTM Time City,  số 458, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
Hà Nội

782 NHA HANG NIJYU MARU ROYAL CITY
TTTM Royal City, số 72A, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội
Hà Nội

783 JAPANESEBBQ RESTAURANT GYUKAKU  Số 137, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội

784 JAPANESE BBQ GYU KAKU-V TOWER Tòa nhà V-Tower, số 649 Kim Mã , Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

785 CTTNHH TMDV QTE THIEN DUC Số 538, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

786 HAI SON RESTAURANT
Số 2, BT 1A, đường 19/5,KĐT Văn Quán, Hà Đông, 

Hà nội
Hà Nội

787 CT TNHH NGHĨA AN KIM DUNG Số 2 PASTEUR, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức TP.HCM

788
CN CTY TNHH VIỆT NHƠN - NHÀ HÀNG 

SESAN 14 Einstein, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức
TP.HCM

789 QUÁN TƯ TRÌ Số 6 Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức TP.HCM

790 CT TNHH TMĐT DỊCH VỤ LONG SƠN 12 Lê Quý Đôn, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức TP.HCM

791 CT TNHH DL AN DUY - NH BẾN NẢY
Cầu Bến Nảy, Ấp Phú Thuận, TL 15, H. Củ Chi

TP.HCM

792
CN TNHH HÀ NAM HẢI - QUÁN ĂN GIA 

ĐÌNH 23/6 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh
TP.HCM

793 NHÀ HÀNG NAI VÀNG 84/4A Đường số 8, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức TP.HCM

794 QUÁN ĂN GIA ĐÌNH TRÀM CHIM Ấp 1, X. Bình Mỹ, H. Củ Chi TP.HCM

795 CT TNHH THƯƠNG MẠI 5858
860/75/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình 

Thạnh
TP.HCM

796 CT TNHH TM DV NAM ĐẠI THỊNH 224 Man Thiện, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9 TP.HCM

797 CT TNHH ẨM THỰC PHẠM NGUYỄN Số 3 Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức TP.HCM

798 CT TNHH SING VÀ GIANG 3A Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1 TP.HCM

799 CT TNHH XD TMDV GIẢI TRÍ AO ĐÔI
1/174A Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, 

Q. 9
TP.HCM



800 QUÁN ĂN ĐÚC TAM - DÊ NÚI 53 Yên Thế, P. 2, Q. Tân Bình TP.HCM

801 NHA HANG AN NGUYEN NGUYEN 83Bis Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1 TP.HCM

802 NHA HANG THIET MOC LAN 936 QL 1A, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức TP.HCM

803 CTY TNHH NH NGÂN TRANG Số 1 Hồng Đức, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức TP.HCM

804 CTY TNHH NH NGÂN TRANG 1072 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức TP.HCM

805 NHA HANG THANH PHU 52 Bình Phú, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức TP.HCM

806 DNTN CƯỜNG THỊNH
18A Nguyễn Thị Minh Khai, P7, TP Trà 

Vinh
Trà Vinh

807 ANH THIỆN I 36 Nguyễn Thái Học, P2, TP Trà Vinh Trà Vinh

808 NHA HANG THUY HANG
Kios 44 Đường Bình Minh, thị xã 

Cửa Lò, Nghệ An
Nghệ An

809 HUYNH DE COMPANY Số 27 Đinh Lễ, TP Vinh Nghệ An

810 NHA HANG HAN QUOC Số 49 Nguyễn Tiến Tài, TP Vinh Nghệ An

811 NGHE THUI LANG VIET Số 183 Phong Đình Cảng, TP Vinh Nghệ An

812 VIET HAN CO.,LTD Số 9A Hồ Tùng Mậu, TP Vinh Nghệ An

813 CTY CP PHU TAI Số 263 Phong Đình Cảng, TP Vinh Nghệ An

814 HOANG DUC CO.,LTD Số 8 Kim Đồng, TP Vinh Nghệ An

815 NHA HANG BIA A CHAU Số 85 Trần Quang Diệu, TP Vinh Nghệ An

816 GA SACH 424 DOC THIET Số 86 Đốc Thiết, TP Vinh Nghệ An

817
DNTN CON KIEN VANG NGHE 

AN
Số 1 đại lộ Lê Nin, TP Vinh Nghệ An

818 QUAN OC LA Số 23 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh Nghệ An

819 LAU CUA ONLINE
Khu công viên VTC PART-đại lộ Lê 

Nin, TP Vinh
Nghệ An

820 THE GIOI BIA Số 71B Hồ Tùng Mậu, TP Vinh Nghệ An

821 NHA HANG HANH HOA Số 1 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh Nghệ An

822 Nhà Hàng San Hô
Nhà VHLĐ,Tiên Cát,Việt Trì, Phú 

Thọ Việt Trì

823 VIET DUC RESTAURANT XUAN NAM HUNG DUNG-VINH NGHE AN NGHỆ AN

824 AM THUC VIET RESTAURANT SO 99 KIM DONG-TP VINH-NGHE AN NGHỆ AN

825 THUY HIEU RESTAURANT 
KI OT 08 - DUONG BINH MINH-TX CUA LO - 

NGHE AN
NGHỆ AN

826 SUOI MO RESTAURANT CONG VIEN TRUNG TAM-TP VINH - NGHE AN NGHỆ AN

827 MINH HONG RESTAURANT SO 7 MAI HAC DE-TP VINH NGHE AN-VINH NGHỆ AN

828 SEN VANG RESTAURANT 
SO 39 LE HONG PHONG-TP VINH NGHE AN-

VINH
NGHỆ AN

829 COM GA THUONG HAI RESTAURANT SO 17 DUONG HONG SON-TP VINH NGHE AN NGHỆ AN

830 NHA HANG VUVUZELA BEER CLUB SO 45 QUANG TRUNG-TP VINH NGHE AN-VINH NGHỆ AN

831 NHA HANG HAN QUOC GOGI HOUSE SO 45 QUANG TRUNG-TP VINH NGHE AN-VINH NGHỆ AN

832 NHA HANG NGOC CHAU 3 CLB LAO DONG - LE MAO VINH NGHỆ AN

833 CUA LO GOLF RESORT DUONG BINH MINH-THI XA CUA LO - NGHE AN NGHỆ AN

834 NHA HANG GOGI HO TUNG MAU SO 15 - HO TUNG MAU - TP VINH - NGHE AN NGHỆ AN

835 CONG VINH-HONG SON RESTAURANT Nguyễn Tất Thành, Tích Sơn, VY, VP Vĩnh Phúc

836 QUAN CA BO SONG 2 Khu sinh vật cảnh, hồ bảo sơn, Đống đa, VY, VP Vĩnh Phúc



837 NHA HANG NHAT PHONG 3
63B Cu Lao Trung, Vinh Tho, Nha 

Trang
Khánh Hòa

1 NHÀ KHÁCH CÔNG ĐOÀN 
05 Nguyễn Du, P.Mỹ Bình, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

2
NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN HÒA 

BÌNH 2

08 Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

3
NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN ĐÔNG 

XUYÊN

09 Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, Tp.Long 

Xuyên
An Giang

4
NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN HÒA 

BÌNH 1

130 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, 

Tp.Long Xuyên
An Giang

5 KHÁCH SẠN LỆ HẰNG
19-20-21 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, 

Tp.Long Xuyên
An Giang

6
LONG XUYÊN - CỬU LONG 

HOTEL

19-21 Nguyễn Văn Cưng, P.Mỹ Long, 

TPLX
An Giang

7 KHÁCH SẠN THÁI BÌNH DƯƠNG
146/7AB Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Phước, 

TPLX
An Giang

8 KHÁCH SẠN THỦY TIÊN
209-211 Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, 

Tp.Long Xuyên
An Giang

9 CT CP DTXD, TM&DV HT&T
26B Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà 

Nội
Hà Nội

10 CT CPDTXD TM&DV HUONG SEN
118/10 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, 

Hà Nội
Hà Nội

11
TRUNG TAM PHU NU & PHAT 

TRIEN
20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Hà Nội

12 LITTLE HN HOTEL - BAT DAN Số 11 Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hà Nội

13 CTCP DU LICH BAC GIANG Số 8 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang Bắc Giang 

14
KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH 

BẮC GIANG 

Khu công viên 3/2, Ngô Quyền, TP 

Bắc Giang 
Bắc Giang 

15 KHÁCH SẠN TRƯỜNG THỌ  Quốc Lộ 1A,P. Sông Trí, Thị Xã Kỳ Anh Hà Tĩnh

16 KHÁCH SẠN PHÚ ANH TÂY
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TT Nghèn, 

Huyện Can Lộc
Hà Tĩnh

17
 CTLD TNHH PTDL QT PHUONG 

HOANG
Phố Phúc sơn, Phường Vũ Ninh, TP BN Bắc Ninh

18 SIGNATURE SAIGON HOTEL
65-67-69 NGUYEN THAI BINH QUAN 

1 HCM  
HCM

19 FAMILY INN SAIGON HOTEL
84A BUI THI XUAN-P.BEN THANH, 

Q1 HCM
HCM

20 HA HIEN HOTEL
145-147 LY TU TRONG-P. BEN 

THANH Q1 TPHCM
HCM

21 ELEGANT HOTEL
122F-122F1 BUI THI XUAN-PHAM 

NGU LAO-Q1-HCM
HCM

22 Resort Hoa Đệ Nhất 57 B, Ấp 7, An Phước, Long Thành, Đồng Nai Đồng Nai

23 KHÁCH SẠN BECAMEX BD
Tầng 4, BECAMEX Tower, 230 ĐLBD, 

Phú Hòa, tp TDM, BD Bình Dương

24 KHÁCH SẠN THE MIRA
555B ĐLBD, Hiệp Thành, TDM, BD Bình Dương

25 KHÁCH SẠN TUẤN VŨ
33/51 CMT8, Khu 4, Phú Thọ, TDM, BD Bình Dương

26 KHÁCH SẠN LONG BẢO CHÂU
Số 9, đường D10, KDC Chánh Nghĩa, 

Chánh Nghĩa, TDM, BD Bình Dương

KHÁCH SẠN



27 NHÀ KHÁCH BD
50 Bạch Đằng, TDM, BD Bình Dương

28 COCO BEACH RESORT 58 Nguyễn ĐÌnh Chiểu, Phan Thiết Bình Thuận

29 VICTORIA RESORT Km 9, Phú Hài, PT Bình Thuận

30 SAI GON MUI NE RESORT 56 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

31 PALMIRA RESORT 14 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

32 BLUE OCEAN RESORT 54 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

33 BAMBOO VILLAGE 38 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

34 PANDANUS RESORT KP 5 - Mũi Né - Phan Thiết Bình Thuận

35 PHU HAI RESORT Km 5, Phú Hài, PT Bình Thuận

36 MIA RESORT 24 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

37 SUN SEA RESORT 50 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

38 HOANG NGOC RESORT 152 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

39 CHAM VILLAS RESORT 32 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

40 TIEN DAT MUI NE RESORT 94a Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

41 ROMANA RESORT&SPA KP 5 - Phú Hài - Phan Thiết Bình Thuận

42 FULL MOON BEACH RESORT 35 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

43 SUN SHINE BEACH RESORT 82 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

44 VILLA ARIA MUI NE 60A Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

45 DESSOLE SEA LION MUI NE 12 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

46 MUI NE BAY RESORT KP 14 - Mũi Né - Phan Thiết Bình Thuận

47 TRUONG THINH HOTEL 26-28 Thủ Khoa Huân - Phan Thiết Bình Thuận

48 PARK DIAMOND HOTEL 01 Lê Lợi - Phan Thiết Bình Thuận

49 FULL MOON VILLAGE KP Suối Nước, Mũi Né, Phan Thiết Bình Thuận

50 SEA LINKS BEACH HOTEL Nguyễn Thông - Phú Hài - Phan Thiết Bình Thuận

51 SEALINKS OCEAN BEACH BAR Bình Thuận

52 LA MARINA HOTEL 246/2B Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

53 ANANDA RESORT
48 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, HÀM 

TIẾN, PT, BT
Bình Thuận

54 KHÁCH SẠN BÌNH MINH
211 LÊ LỢI, PHAN THIẾT, BÌNH 

THUẬN
Bình Thuận

55 HOANG LONG HOTEL 249 Thủ Khoa Huân - Phan Thiết Bình Thuận

56
VINH SUONG SEASIDE HOTEL & 

RESORT
46 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết Bình Thuận

57 AN PHU BEACH VILLA
KM 9 NGUYEN THONG, SEA LINK 

CITY
Bình Thuận

58
141 Trần Văn Khéo, Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ
KHÁCH SẠN FORTUNELAND CAN THO

59
224 đường 30/4 Xuân Khánh, Ninh 

Kiều, Tp. Cần Thơ
KHÁCH SẠN IRIS CAN THO

60
02 Hai Bà Trưng, Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ
KHÁCH SẠN NINH KiỀU CAN THO

61
52 Quang Trung, An Lạc, Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ
KHÁCH SẠN CỬU LONG CAN THO

62 Cty KS Victoria Hang Chau 32 Lê Lợi, Châu Đốc An Giang

63 DALAT PALACE HOTEL 12 Trần Phú, Đà Lạt Lâm Đồng



64 SACOM TUYEN LAM RESORT
Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, P3, Đà 

Lạt
Lâm Đồng

65 ANA MANDARA VILLAS Khu biệt thự Lê Lai, Đà Lạt Lâm Đồng

66
TERRACOTTA HOTEL, 

RESORT&SPA

Phân khu chức năng số 7.9, KDL hồ 

Tuyền Lâm, P3, Đà Lạt
Lâm Đồng

67 CTY CP LANG BINH AN
Tiểu khu 162, KDL hồ Tuyền Lâm, 

P3, Đà Lạt
Lâm Đồng

68 NGOC LAN HOTEL 42 Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt Lâm Đồng

69 SAI GON-DALAT HOTEL 180 Đường 3 Tháng 2, Đà Lạt Lâm Đồng

70
CTCP SAIGON DALAT-KS 

DUYTAN
83 Đường 3 Tháng 2, Đà Lạt Lâm Đồng

71
KHACH SAN NGOC PHAT 

DALAT
10 Hồ Tùng Mậu, P3, Đà Lạt Lâm Đồng

72
THONG DUC JOINT-STOCK 

COMPANY
01 Phan Chu Trinh, P9, Đà Lạt Lâm Đồng

73 BEST WESTERN DALAT PLAZA 09 Lê Đại Hành, Đà Lạt Lâm Đồng

74 VINAGOLF DA LAT 04 Nguyễn Thị Minh Khai, P1, Đà Lạt Lâm Đồng

75 RIVER PRINCE HOTEL 135-145 Phan Đình Phùng, P2, Đà Lạt Lâm Đồng

76 VIETSOPETRO HOTEL 07 Hùng Vương, Đà Lạt Lâm Đồng

77 CN CTY CP MINH TRUNG 3/4 Đống Đa, P3, Đà Lạt Lâm Đồng

78 BLUE BEACH HOTEL Lô 19-20 Dương Đình Nghệ Đà Nẵng

79 PRINCESS HOTEL Lô E2-20 Phan Bôi Đà Nẵng

80 SUNRIVER HOTEL DANANG 132-134-136 Bạch Đằng Đà Nẵng

81 NORTHERN HOTEL 119 đường 3/2 Đà Nẵng

82 NHAT LINH HOTEL 194 Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng

83 GOPATEL HOTEL 202 Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng

84 FANSIPAN HOTEL Đường Trường Sa Đà Nẵng

85 SANOUVA HOTEL 68 Phan Chu Trinh Đà Nẵng

86 BAC CUONG HOTEL Lô 30,31,32 Nguyễn Văn Thoại Đà Nẵng

87 SEA WONDER HOTEL G55-56 Nguyễn Công Sáu Đà Nẵng

88 BRILLIANT HOTEL 162 Bạch Đằng Đà Nẵng

89 KHÁCH SẠN ĐỒNG NAI
57 PHẠM VĂN THUÂN, P.TÂN TIẾN, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

90 KHÁCH SẠN HÒA BÌNH
9 VÕ THỊ SÁU, BIÊN HÒA, ĐỒNG 

NAI
Đồng Nai

91 KHÁCH SẠN HÀ TRINH
C28 KP3, XA LỘ HÀ NỘI, P. LONG 

BÌNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

92 KHÁCH SẠN AURORA 253 PHẠM VĂN THUẬN, KP2, P.TÂN 

MAI, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Đồng Nai

93 HONG VY HOTEL   DNTN HONG VY Tp Hồ Chí Minh

94 9-9A Trường Sơn P4 Q,Tân Bình CONG TY CP DAI AN Tp Hồ Chí Minh



95 3A Võ Văn Tần P6 Q3 KHACH SAN HOA HONG VANG Tp Hồ Chí Minh

96
228A Phan Văn Hân P17 Q.Bình 

Thạnh

CONG TY TNHH MTV PHUONG HOA
Tp Hồ Chí Minh

97 36/02 Cao Thắng P5 Q3
CT TNHH MTV DTTMDV KS HUY HOANG 2

Tp Hồ Chí Minh

98 CTCP DU LICH DT-KS SONG TRA 178 Nguyễn Huệ, P.2, TPCL Đồng Tháp

99 CNCT DU LICH DT-KDL ME KONG Ngô Quyền, P.An Thạnh, TX HN Đồng Tháp

100 CT TNHH MONG YEN 786 Phạm Hữu Lầu, P.6, TPCL Đồng Tháp

101 DNTN HOA ANH 38-40-42 Lý Tự Trọng, P.2, TPCL Đồng Tháp

102 CTCP DV DU LICH MY TRA Lê Duẫn, P.Mỹ Phú, TPCL Đồng Tháp

103
CTY CP VĂN HÓA - DU LỊCH GIA 

LAI 18 LÊ LAI - PLEIKU - GL Gia Lai

104 KHÁCH SẠN HAGL 01 PHÙ ĐỔNG - PLEIKU - GL Gia Lai

105 KHÁCH SẠN QUEEN
63 NGUYỄN TẤT THÀNH - PLEIKU - 

GL Gia Lai

106 ROYAL HẠ LONG HOTEL
Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - 

TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh

107 PARADISE SUITES HOTEL
Phường Tuần Châu - TP.Hạ Long - 

Quảng Ninh
Quảng Ninh

108
Tòa nhà Inco 515.9 Đường Lê Hoàn 

HBT, TP Phủ Lý Hà Nam

109 ANH TRANG HOTEL KY THINH - KY ANH - HATINH HA TINH

110 OKA OKA BEER VIP
THON LIEN PHU - KY LIEN - KY 

ANH - HA TINH
HA TINH

111 KHACH SAN NGAN HA  158- TRAN PHU - HA TINH HA TINH

112 KHACH SAN BMC HA TINH
 SO 2 - PHAN DINH PHUNG - HA 

TINH 
HA TINH

113 FORM0SA HATINH GUEST HOUSE  KHU KINH TE VUNG ANG HA TINH

114 CONG TY CP HAI LINH  DAI LO XO VIET - HA TINH HA TINH

115 KHACH SAN KHANH HA
 K3 - PHUONG HA HUY TAP- HA 

TINH 
HA TINH

116 KHACH SAN CONG DOAN
 SO 15 - PHAN DINH PHUNG - HA 

TINH 
HA TINH

117 KHACH SAN HOANG GIA  SO 33 - LE HONG PHONG - HA TINH HA TINH

118 KHACH SAN THANH PHAT
 SO 15 - NGO 336 - HA HUY TAP - 

HATINH  
HA TINH

119 CTY CPDL & TM CANH LUAN  XOM MOI - THACH BINH - HA TINH HA TINH

120 KHACH SAN VIET CUONG  K6A- TT NGHEN - HA TINH HA TINH

121 MUONG THANH HA TINH HOTEL
 NGA TU KHU KINH TE  VUNG ANG 

- KY ANH - HA TINH 
HA TINH

122 KHACH SAN SONG LA  TT DUC THO - HA TINH  HA TINH

123 MUONG THANH HOTEL HT
 NGA TU KHU KINH TE VUNG ANG - 

 KY ANH - HA TINH 
HA TINH

124 TUAN PHAT HOTEL TT KY ANH - HA TINH HA TINH

125 ANH DAO HOTEL KY ANH - HA TINH HA TINH

126 FORLOVE HOTEL KY TRINH - KY ANH - HA TINH HA TINH

127 LIEN PHU HOTEL KY LIEN - KY ANH - HA TINH HA TINH

128 KHÁCH SẠN TRƯỜNG THÀNH DUONG THANH NIEN TPHD Hải Dương

129
KHÁCH SẠN THỦY TẠ ĐỒNG 

XANH

1 NGUYEN HUU CAU, TPHD
Hải Dương



130 KHÁCH SẠN PHƯƠNG ANH 1 NGUYEN HUU CAU TPHD Hải Dương

131 KHÁCH SẠN HẢI KHÁNH 100 HAM NGHI TPHD Hải Dương

132 KHÁCH SẠN KIM SƠN DOAN KET TPHD Hải Dương

133 CTY TNHH MTV TM DUY ANH 17 VU VAN DUNG TPHD Hải Dương

134
CTY VẬN TẢI DU LỊCH TIẾN 

THÀNH

364 NGUYEN LUONG BANG TPHD
Hải Dương

135 CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM VN 54 DO NGOC DU, TPHD Hải Dương

136
CT CP DU LỊCH DV NAM CƯỜNG 

CNHD

10 DAI LO 30-10, TPHD
Hải Dương

137 KHÁCH SẠN LOTUS THANH BINH, TPHD Hải Dương

138 KHÁCH SẠN HOÀNG GIA 16 DOAN KET, TPHD Hải Dương

139 KHÁCH SẠN PHƯƠNG NGỌC THI TRAN TU KY, HD Hải Dương

140 CTCP DU LỊCH HẢI PHÒNG
60A Điện Biên Phủ- Hồng Bàng- HP

Hải Phòng

141 CTY TNHH VINH HOANG 
Km 6 đường 5/11 Hùng Vương - 

Hồng Bàng- HP
Hải Phòng

142 CN HP - CTCP DLDV NAM CUONG 47 Lạch Tray - Ngô Quyền - HP Hải Phòng

143 KHÁCH SẠN HOÀNG HẢI 109 Cầu Đất - Ngô Quyền - HP Hải Phòng

144 BAT DAT HTL (THIEN HONG)
238B, TRAN HUNG DAO, QUAN 

5, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

145 CONTINENTAL HOTEL
132-134 DONG KHOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

146
CT CP BONG SEN-CN KS BOG 

SEN

117-123 DONG KHOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

147
KHACH SAN BEN THANH(REX 

HOTEL)

141 DONG KHOI, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

148 MAJESTIC HOTEL 01 DONG KHOI, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

149 PALACE HOTEL
56-64 NGUYEN HUE, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

150 TAN MY DINH HOTEL
288 LE THANH TON,QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

151
THIEN HONG HTL-ARC EN 

CIEL HTL
52-56, TAN DA, QUAN 5, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

152 QUE HUONG 2 HOTEL (FO)        133 HAM NGHI, QUAN 1               Tp Hồ Chí Minh

153
LIBERTY HOTEL SAIGON 

GREENVIEW
187 PHAM NGU LAO, QUAN 1 Tp Hồ Chí Minh

154 QUE HUONG 4 HOTEL     265 PHAM NGU LAO, QUAN 1 Tp Hồ Chí Minh

155 LIBERTY CENTRAL HOTEL         179 LE THANH TON, QUAN 1 Tp Hồ Chí Minh

156
LIBERTYCENTRAL 

SAIGONRIVERSIDE
17 TON DUC THANG, QUAN 1 Tp Hồ Chí Minh

157
LIBERTY CENTRAL SG CITY 

POINT 
59-61 PASTUER , QUAN 1 Tp Hồ Chí Minh

158
NOVOTEL SAIGON CENTRE-

DEPOSIT 
167 HAI BA TRUNG, QUAN 3 Tp Hồ Chí Minh

159 EDEN SAIGON HOTEL
38 BUI THI XUAN, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

160
TAN MY DINH HOTEL 2  

HARMONY HOTEL

32A-34A BUI THI XUAN, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

161 ARISTO HOTEL
27-29 TRUONG DINH, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh



162
EASTIN GRAND HOTEL 

SAIGON

251 NGUYEN VAN TROI, Q.PHU 

NHUAN, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

163 HUONG SEN NHA KHACH 70 DONG KHOI, QUAN 1, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

164 LEGEND HOTEL SAIGON
2A-4A TON DUC THANG, QUAN 

1, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

165
TULIPS HOTEL(UAT KIM 

HUONG CO)-VND

260 LY TU TRONG, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

166 THE COMPASS PARKVIEW
149-151 NGUYEN DU, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

167 TTC HOTEL
20-24 DONG DU, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

168
LIEN THANH HOTEL*(BUI CHI 

THEP)

37-39 LE ANH XUAN, QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

169
I AM VIETNAM BOUTIQUE 

HOTEL

18/57B NGUYEN CUU VAN, 

QUAN BINH THANH, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

170 AN PHA HOTEL
202 LE THANH TON,QUAN 1, 

TP.HCM 
Tp Hồ Chí Minh

171 CT TNHH TM DV KS GIA HUY
20 NGUYEN AN NINH,QUAN 1, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

172
CTTNHH TMDVDLKS THIEN 

THAO
89 CAO THANG, QUAN 3, TP.HCM Tp Hồ Chí Minh

173 CTY TNHH DVKS HOANG VINH
29 BA HUYEN THANH QUAN, 

QUAN 3, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

174
DNTN KHACH SAN TAN HAI 

LONG
14-16 LE LAI, QUAN 1, TPHCM Tp Hồ Chí Minh

175
VICTORY HTL-NHA KHACH 

THANGLOI

14 VO VAN TAN, QUAN 3, 

TPHCM
Tp Hồ Chí Minh

176
NGOC LAN HTL-CTDL PHU 

THO

915, BA THANG HAI, QUAN 10, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

177
CTY TNHH CP KHACH SAN 

ATHENA

280 LE THANH TON,  QUAN 1, 

TPHCM
Tp Hồ Chí Minh

178 QUANG HOA HOTEL
79-81 TRAN QUOC HOAN, QUAN 

TAN BINH, TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

179 SONNET SAIGON HOTEL
14 TRUONG DINH, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

180
CNCTCPDL THMINH HBINH 

TAITPHCM

157-157A PASTEUR, P.6, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

181 MINH KHANG HOTEL
155 VO VAN TAN, QUAN 3, 

TP.HCM
Tp Hồ Chí Minh

182 KHACH SAN CROWNE - FO Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội

183 KHACH SAN HUONG GIANG 51 Lê Lợi TP Huế

184 CTY TNHH SAIGON MORIN HUE 30 Lê Lợi TP Huế

185
CT TNHH MTV KS BS THANH 

LICH 49 Lê Lợi
TP Huế

186 THE PILGRIMAGE VILLAGE HUE 130 Minh Mạng TP Huế

187 CT TNHH KS KINH THANH 05 Lê Lợi TP Huế

188 CTY CP DL XANH HUE 02 Lê Lợi TP Huế

189 CTY TNHH LANG CO TT Lăng Cô, Phú Lộc TP Huế

190 KHACH SAN THANH NOI 57 Đặng Dung TP Huế

191 CT TNHH BEN THANH PHU XUAN 09 Ngô Quyền TP Huế



192 CT CP THANH TAN TTHUE 29 Trần Quang Khải TP Huế

193 NHA KHACH DUY TAN 12 Hùng Vương TP Huế

194 CTCP HOAI NAM 57-59 Bến Nghé TP Huế

195 DNTN HOANG THAI NGOC 08 Nguyễn Hữu Thọ TP Huế

196 CTY CP KHACH SAN VINA 57/3 Nguyễn Công Trứ TP Huế

197 CTY TNHH HUNG VUONG HUE 105A Hùng Vương TP Huế

198 CTY CP DL MY AN Mỹ An, Phú Thượng TP Huế

199 DNTN THAN THIEN 10 Nguyễn Công Trứ TP Huế

200 KHACH SAN NINO 13/2 Kiệt 14 Nguyễn Công Trứ TP Huế

201
ANA MANDARA RESORT&SPA 

HUE Thuận An, Phú Vang
TP Huế

202
CTY TNHH DU LICH MONDIAL 

HUE 17 Nguyễn Huệ
TP Huế

203
CTY TNHH MTV KHU DLST 

VEDANA 112 Minh Mạng
TP Huế

204
CTY TNHH DL-TM KHANG 

NGUYEN 31A Chu Văn An
TP Huế

205 CTY TNHH MTV DL DONG DA 15 Lý Thường Kiệt TP Huế

206 DNTN KHACH SAN THANH LICH 33 Hai Bà Trưng TP Huế

207 HUE RIVERSIDE RESORT 588 Bùi Thị Xuân TP Huế

208 CN CTCP BON PHUONG 20 Phạm Ngũ Lão TP Huế

209 BONG SEN VANG HOTEL 72 Nguyễn Huệ TP Huế

210 KHACH SAN THUY DUONG 41 Hùng Vương TP Huế

211 CT TNHH MTV TM&DV LC 60 Bến Nghé TP Huế

212 CN KS MUONG THANH HUE 38 Lê Lợi TP Huế

213 MY AN ONSEN SPA RESORT Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương TP Huế

214
CN CTCP HẢI VÂN NAM NHA 

TRANG
34-38 TRẦN PHÚ, NHA TRANG Khánh Hòa

215
CTCP ĐỊA ỐC - DU LỊCH ĐÔNG 

HẢI
26-28 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

216 CÔNG TY TNHH HẢI YẾN 50 Trần Phú, Nha Trang

217 CÔNG TY CỔ PHẦN T.D 32-34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

218
CÔNG TY CỔ PHẦN DL XANH 

NHA TRANG

44 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, 

Khánh Hòa

219 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT 12 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

220
CÔNG TY TNHH VINPEARL NHA 

TRANG

Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hòa

221 CÔNG TY TNHH HỒ TiỀN
Đại lộ Phạm Văn Đồng, Nha Trang, 

Khánh Hòa

222 CT XD TM&DL TAN THAI BINH 11 Kỳ Đồng, P.9, Q.3 HCM

223

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và phát triển du lịch Lạng Sơn 

(Mường Thanh Lạng Sơn Hotel)

Số 68 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Lạng 

Sơn
Lạng Sơn

224
Công ty TNHH MTV TRIỆU KÝ 

VOÒNG (Triệu Ký Vòong Hotel)

Đường 37m, khu đô thị Phú Lộc 4, p. 

Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Tỉnh 

Lạng Sơn

Lạng Sơn

225 HOANG SON PEACE HOTEL NB
Khu Quảng Trường I, Trịnh Tú, TP 

Ninh Bình
Ninh Bình

226 THUY ANH HOTEL 
Số 55A Trương Hán Siêu, P.Phúc 

Thành TP Ninh Bình
 Ninh Bình



227 NINH BINH LEGEND HOTEL
Tiến Đồng, Ninh Khánh, TP Ninh 

Bình
 Ninh Bình

228 THE VISSAI HOTEL Số 848 Trần Hưng Đạo, TP Ninh Bình Ninh Bình

229
EMERALDA RESORT NINH 

BINH
Xã Vân Long, Huyện Gia Viễn Ninh Bình

230 YEN NHI HOTEL NINH BINH Văn Lâm, Ninh Hải, Hoa Lư Ninh Bình

231 ROYAL HOTEL NINH BINH
|Phố Khánh Minh, P.Ninh Khánh, TP 

Ninh Bình
Ninh Bình

232 NGOC ANH HOTEL Số 36, Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình Ninh Bình

233 KHÁCH SAN BAI DINH Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình Ninh Bình

234 KHACH SAN HOA LU II 
Đường Phạm Văn Nghị, TP Ninh 

Bình
Ninh Bình

235 CUC PHUONG RESORT 
Thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương,  

Huyện Nho Quan
Ninh Bình

236 QUEEN HOTEL
Số 20 Hoàng Hoa Thám, P.Thanh 

Bình, TP Ninh Bình
Ninh Bình

237 MUA CAVE ECOLODGE Ninh Xuân, Hoa Lư Ninh Bình

238 GOLD HOTEL NINH BINH Ân Hòa, Ninh Phong, TP Ninh Bình Ninh Bình

239 KHACH SAN DAI AN
Phố Kì Lân, P.Tân Thành, TP Ninh 

Bình
Ninh Bình

240 HOANG YEN HOTEL3 50A NGUYỄN LẠC - TP.QUY NHƠN Bình Định

241 KHACH SAN HOANG YEN 2 04 PHAN CHU TRINH - TP.QUY NHƠN  Bình Định

242
CNCTCP THUAN THAO KS 

CENDELUXE
02 Hải Dương, Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa Phú Yên

243 CTCP DL SAI GON PHU YEN 541 Trần Hưng Đạo, P6, Tuy Hòa Phú Yên

244 KHACH SAN LONG BEACH 17 Độc lập, Tp Tuy Hòa Phú Yên

245 CTTNHH DU LICH SAO VIET Đồi Thơm, An Phú, Tuy An Phú Yên

246 CT XD HIEP HOA-KHACH SAN KAYA 238 Hùng Vương, Phường 7, Tp Tuy Hòa Phú Yên

247 CONG TY TNHH THU THAO 231 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tp Tuy Hòa Phú Yên

248 CT TNHH PHU THIEN HUNG 211 Lê Thánh Tôn, Phường 4, Tp Tuy Hòa Phú Yên

249 DNTN KS NH NHIET DOI 216 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp Tuy Hoà Phú Yên

250 YASAKA HUONG SEN PHU YEN
22B Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Tuy 

Hòa
Phú Yên

251 KS SAI GON QUANG BINH
20 Quách Xuân Kỳ - Hải Đình - 

Đồng Hới - Quảng Bình
Quảng Bình

252 DNTN TAN BINH
Lê Văn Hưu - Hải Đình - Đồng Hới- 

Quảng Bình Quảng Bình

253
KS MUONG THANH QUANG 

BINH

119 Trương Pháp - Hải Thành - Đồng 

Hới - Quảng Bình
Quảng Bình

254 CT CP TM & DL VINH HA
Hà Dương - Bảo Ninh - Đồng Hới - 

Quảng Bình Quảng Bình

255
CTTNHH MTV DULICH 

TRUONG THINH

Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - Đồng Hới - 

Quảng Bình
Quảng Bình

256 DN DL TM NAM LONG
22 Hồ Xuân Hương - Đồng Mỹ - 

Đồng Hới - Quảng Bình Quảng Bình



257
CT TNHH TM&DV SONG 

THANH

Trương Pháp - Hải Thành - Đồng Hới 

- Quảng Bình
Quảng Bình

258 PALM GARDEN RESORT Tân Mỹ, Cẩm An, Hội An Quảng Nam

259 SUNRISE HOI AN BEACH RESORT Đường Âu Cơ, Hội An Quảng Nam

260 HOI AN BEACH RESORT 01 Cửa Đại, Hội An Quảng Nam

261 HOI AN GREEN HEAVEN RESORT 21 La Hối, Hội An Quảng Nam

262 ANANTARA HOI AN RESORT 01 Phạm Hồng Thái, Hội An Quảng Nam

263 GOLDEN SAND RESORT Đường Thanh Niên, Hội An Quảng Nam

264 VINH HUNG EMERALD RESORT An Hội, Minh An, Hội An Quảng Nam

265 VINH HUNG HOTEL Đường Nhị Trưng, Hội An Quảng Nam

266 HOI AN HOTEL 10 Trần Hưng Đạo, Hội An Quảng Nam

267 HOI AN FOCUS JSC 326 Lý Thường Kiệt, Hội An Quảng Nam

268
LANTANA HOI AN BOUTIQUE 

HOTEL&SPA
09 Thoại Ngọc Hầu, Hội An Quảng Nam

269 MUONG THANH HOI AN HOTEL Đường Âu Cơ, Cửa Đại, Hội An Quảng Nam

270 HOI AN ROYAL GROUP 30 Đào Duy Từ, Hội An Quảng Nam

271 LA RESIDENCIA HOTEL KDC khối 2, Cẩm Phô, Hội An Quảng Nam

272 LITTLE BOUTIQUE 91 Hùng Vương, Hội An Quảng Nam

273 D&M HOI AN Thôn 6, Cẩm Thanh, Hội An Quảng Nam

274 LE DUNG HOTEL 32 Trần Phú, TP. Tam Kỳ Quảng Nam

275 TRAM OANH HOTEL 108 Trương Chí Cương, TP. Tam Kỳ Quảng Nam

276 BAN THACH RIVERSIDE HOTEL
10 Bạch Đằng, TP. Tam Kỳ

Quảng Nam

277 KS MUONG THANH QUANG NAM 101 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Tam Kỳ Quảng Nam

278 CENTRAL HOTEL 784 Quang Trung Quảng Ngãi

279 HOANG MAI HOTEL Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi

280 MY TRA HOTEL Bờ Bắc Sông Trà Quảng Ngãi

281 HUNG VUONG HOTEl 45 Hùng Vương Quảng Ngãi

282 SA HUYNH RESORT Quốc lộ 1A, Đức Phổ Quảng Ngãi

283 SONG TRA HOTEL    02 Quang Trung, Quảng Ngãi

284 THIEN AN RIVESIDE HOTEL       01 An Dương Vương Quảng Ngãi

285 CAM THANH HOTEL 01 Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi

286 DONG KHANH HOTEL 46-48 Bà Triệu Quảng Ngãi

287 Khách sạn Mường Thanh Quảng Trị 68 Lê Duẩn Đông Hà Quảng Trị

288  CTY CP DL SAI GON-DONG HA 01 Bùi Thị Xuân , Đông Hà Quảng Trị

289  CTY CP DU LICH QUANG TRI 68 Trần Hưng Đạo, Đông Hà Quảng Trị

290  CTY CP DU LICH MEKONG 66 Lê Duẩn, Đông Hà Quảng Trị

291
CTY CP TONG CTY THUONG 

MAI QUANG TRI 

01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng 

Trị
Quảng Trị

292 CTCPDULICH SAI GON QUY NHON 24 NGUYEN HUE, QUY NHON BINH DINH

293 CTY CP XD 47- KS HAI AU 498 AN DUONG VUONG, QUY NHON BINH DINH

294 CTY CPDL HOANG ANH-DAT XANH 01 HAN MAC TU, QUY NHON BINH DINH

295 CONG TY TNHH  DU LICH BAI DAI BAI DAI, P. GHENH RANG, QUY NHON BINH DINH

296
KS MUONG THANH QUY NHON – CN 

DNTN XD SO 1
02 NGUYEN HUE, QUY NHON BINH DINH

297 SYRENA HOTEL     51 Xuân Diệu, Tây Hồ Hà Nội



298 GRAND PLAZA HANOI HOTEL       
117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy Hà Nội

299 SHERATON HOTEL HA NOI         K5 Nghi Tàm, Tây Hồ Hà Nội

300 VẠN CHÀI RESORT
TX Sầm Sơn Thanh Hóa

301 HANOI DAEWOO HOTEL 
360 Kim Mã, Ba Đình Hà Nội

302 HANOI HOTEL
D8 Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội

303 CTCP HỒNG HẠC ĐẠI LẢI Đại Lải Vĩnh Phúc

304 PAN HORIZON 
157 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội

305 WINDY HOTEL    
23 Ngõ Thông Phong, Đống Đa Hà Nội

306 KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LẠNG SƠN 68 Ngô Quyền, Vĩnh Trại Lạng Sơn

307 SOFITEL PLAZA HANOI  1 Thanh Niên, Tây Hồ Hà Nội

308 PULLMAN HANOI      40 Cát Linh, Đống Đa Hà Nội

309 NIKKO HOTEL
84 Trần Nhân Tông. Hai Bà Trưng Hà Nội

310 HILTON HANOI OPERA       1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm Hà Nội

311 KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HÀ NỘI
C2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội

312 SOMERSET HÒA BÌNH 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

313 SOFITEL METROPOLE HOTEL       15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội

314 MY WAY HOTEL   
1 Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội

315 LAROSA HOTEL 
66 Trần Thái Tông, Cầu Giấy Hà Nội

316 CTTNHH QL TATA VIET NAM 6 Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội

317 KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH ĐIỆN BIÊN
25 Tổ Dân số 21, P Him Lam Điện Biên

318 HOAN KIEM LAKE HOTEL 29 Hàng Trống, Hoàn Kiếm Hà Nội

319 NHÀ KHÁCH CHÍNH PHỦ 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm Hà Nội

320 CAPITAL GARDEN HOTEL          4 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa Hà Nội

321 SUNWAY HOTEL 19 Phạm Đình Hổ, Hoàn Kiếm Hà Nội

322 NEW LAND HOUSE 52 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy Hà Nội

323 SAI GON HOTEL          
80 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội

324 BHAYA CRUISE 47 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội

325 HANOI SAMOTEL 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội

326 CHURCH BOUTIQUE HOTEL         
95 Hàng Gai, Hoàn Kiếm Hà Nội

327 SILK PATH HOTEL        195-197-199 Hàng Bông, Hoàn Kiếm Hà Nội

328 TRADE HOTEL   25 Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội

329 CANDEO HOTELS   287 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội

330 KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SAPA    
44 Ngũ Chỉ Sơn - Sapa Lào Cai

331 AUTHENTIC HANOI HOTEL         13 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội

332 MARRIOTT HOTEL
8 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm Hà Nội

333 DE L`OPERA HANOI    29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội

334 HANOI ROMANCE HOTEL 19 Ngõ Trung Yên. Hoàn Kiếm Hà Nội

335 DANLY HOTEL 22-24 Đào Tấn, Ba Đình Hà Nội



336 KHÁCH SẠN LA THÀNH 218 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội

337 HOA HỒNG 2 HOTEL
102 Xã Đàn, Đống Đa Hà Nội

338 KHÁCH SẠN VỌNG XƯA
193 Phố Vọng, Hai Bà Trưng Hà Nội

339 TWINS HOTEL 246 Hàng Bông, Hoàn Kiếm Hà Nội

340 GIA BAO GRAND HOTEL 23 Lò Sũ, Hoàn Kiếm

341 NEW VISION HOTEL      55 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm Hà Nội

342 HANOI PEARL HOTEL
6 Ngõ Bảo Khánh, Hoàn Kiếm Hà Nội

343 ANGEL PALACE HOTEL     173 Hàng Bông, Hoàn Kiếm
Hà Nội

344 TULIP HOTEL 79 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa
Hà Nội

345 GOLDEN SILK HOTEL 109 - 111 Hàng Gai, Hoàn Kiếm Hà Nội

346 HILTON GARDEN INN      2 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm Hà Nội

347 THĂNG LONG OPERA HOTEL 63 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình Hà Nội

348 LAN VIÊN HOTEL 37A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội

349 SAKURA HOTEL         16 Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội

350 ZEPHYR HOTEL     4 Bà Triệu, Hoàn Kiếm Hà Nội

351 MELY HOTEL     21 - 23 Nhân Hòa, Thanh Xuân Hà Nội

352 CHURCH HOTEL 21 Hàng Cá, Hoàn Kiếm Hà Nội

353 ESSENCE HOTEL   
32 Lò Sũ, Hoàn Kiếm Hà Nội

354 MAY DE VILLE HOTEL 
24 Hàn Thuyên, Hoàn Kiếm Hà Nội

355 GOLDEN LOTUS HOTEL  53 - 55 Hàng Trống, Hoàn Kiếm Hà Nội

356 MERACUS II HOTEL       
32 Hàng Trống, Hoàn Kiếm Hà Nội

357 MERACUS HOTEL     11 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm Hà Nội

358 VIETVIEW HOTEL
20 Lò Sũ, Hoàn Kiếm Hà Nội

359 NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN 95 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm Hà Nội

360 VEGA HOTEL  
75 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm Hà Nội

361 ROYAL GATE HOTEL  9 Nguyễn Biểu, Ba Đình Hà Nội

362 HA NOI SKY HOTEL 27 Tống Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội

363 GOLDEN CYCLO HOTEL 25 - 27 Ngõ Trạm, Hoàn Kiếm Hà Nội

364 NEW LAND HOUSE 2    50 Ngõ 180 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy Hà Nội

365 PARK SIDE HOTEL    
72 - 74 Đại Cổ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội

366 GOLDEN WINGS HOTEL 106 Mã Mây, Hoàn Kiếm Hà Nội

367 PALOMA HOTEL 70 Xuân Diệu, Tây Hồ Hà Nội

368 LUCKY HOTEL 81 Hàng Bông, Hoàn Kiếm Hà Nội

369 KHÁCH SẠN THÁI HÀ
29 ngõ 3 Thái Hà, Đống Đa Hà Nội

370 EDEN HOTEL 94 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm Hà Nội

371 SPRING FLOWERS HOTEL 45 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm Hà Nội

372 ĐÔNG THÀNH HOTEL 19 Cửa Đông, Hoàn Kiếm Hà Nội

373 HỒNG HÀ HOTEL 204 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm Hà Nội

374 CAMELLIA HOTEL    12 Phố Huế, Hai Bà Trưng Hà Nội

375 JANA GARDEN TERRACE 6 Kim Đồng, Hoàng Mai Hà Nội

376 CALYPSO HOTEL    11A Ngõ Trung Yên, Hoàn Kiếm Hà Nội



377 DRAGON AIRPORT HOTEL Quang Tiến, Sóc Sơn Hà Nội

378 KHÁCH SẠN QUÊ TÔI 278 Phú Lợi, P2, TP Sóc Trăng Sóc Trăng

379 KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG
128 Nguyễn Trung Trực, P2, TP Sóc 

Trăng

Sóc Trăng

380 KHÁCH SẠN MINH PHƯỢNG
294 Phú Lợi, TP Sóc Trăng

Sóc Trăng

381 KHÁCH SẠN NGỌC SƯƠNG Quốc Lộ 1, An Hiệp, Châu Thành Sóc Trăng

382 KHÁCH SẠN KIM THƠ 01 Ngô Gia Tự, P.Tân An, Q.Ninh Kiều Thành Phố Cần Thơ

383 Khách sạn Dầu Khí Thái Bình Số 458 Phố Lý Bôn Thái Bình

384 KHÁCH SAN WHITE PLACE
Số 245B - Đường Trần Thái Tông- Trần Hưng 

đạo 
Thái Bình

385
CTCP Đầu tư xây dựng và 

thương mại Đông Á

Số 668, Đ. Phan Đình Phùng, Tổ 

11, P. Đồng Quang, TP. Thái 

Nguyên

Thái Nguyên

386 Công ty cổ phần Kim Thái

Số 3, Đ.Hoàng Văn Thụ, tổ 1, P. 

Phan Đình Phùng, TP. Thái 

Nguyên

Thái Nguyên

387 KHÁCH SẠN SAO MAI
20 PHAN CHU TRINH-P.DIEN BIEN TP 

THANH HOA-THANH HOA

THANH 

HÓA

388
KHÁCH SẠN 

MƯỜNG THANH- TH

KHU OC1-KDT NAM TP, P QUANG HUNG, 

TP THANH HOA

THANH 

HÓA

389
KHÁCH SẠN

 HOA THỦY TIÊN

255 TRUONG THI,P.DIEN BIEN-

TP THANH HOA-THANH HOA

THANH 

HÓA

390 FUSION RESORT– SAM SON 
QUANG CU- TX SAM SON- 

THANH HOA

THANH 

HÓA

391 FLC SAMSON GOLF QUANG CU- TX SAM SON- THANH HOA
THANH 

HÓA

392 KHÁCH SẠN THẢO LINH
HOANG TIEN, HOANG HOA, 

THANH HOA 

THANH 

HÓA

393 LINH TRUONG XANH
HOANG TRUONG, HOANG HOA, 

THANH HOA 

THANH 

HÓA

394 KHÁCH SẠN ANH PHÁT XÃ HAI THUONG, TINH GIA, THANH HOA 
THANH 

HÓA

395 KHÁCH SẠN PHÙ ĐỔNG
SO 68 DUONG DINH NGHE-P.DONG THO TP 

THANH HOA-THANH HOA

THANH 

HÓA

396
EUREKARE 

LINHTRUONG- HOTEL    

THON 6 HOANG TRUONG-HOANG HOA 

THANH HOA-THANH HOA

THANH 

HÓA

397 KHÁCH SẠN THANH TRÀ 01 Phạm Thái Bường, P3, TP Trà Vinh Trà Vinh

398 DNTN HOÀN MỸ
105A Nguyễn Thị Minh Khai, P7, TP 

Trà Vinh
Trà Vinh

399 BEIJING HOTEL Số 110 Mai Hắc Đế, TP Vinh Nghệ An

400 HO KD DANG THAI LINH
Khối Kim Tâm, phường Hòa Hiếu, 

thị xã Thái Hòa
Nghệ An

401 CT TNHH MTV XUAN LAN Số 26 Bình Minh, thị xã Cửa Lò Nghệ An

402 SA NAM HOTEL Số 72 Bình Minh, thị xã Cửa Lò Nghệ An

403 CTCP XD VA TM THAI AN đường ngang số 9, thị xã Cửa Lò Nghệ An

404 KS BOI DUONG CB NH Số 210 Bình Minh, thị xã Cửa Lò Nghệ An

405 Việt Trì Garden Hotel Đường Nguyễn Tất Thành Việt Trì

406 SAI GON KIM LIEN HOTEL 25 QUANG TRUNG  TP VINH-NGHE AN NGHỆ AN

407 PHUONG DONG HOTEL 2 TRUONG THI-VINH NGHE AN NGHỆ AN

408 MUONG THANH SONG LAM HOTEL
SO 13 DUONG QUANG TRUNG-TP VINH NGHE 

AN
NGHỆ AN



409 VINH PLAZA HOTEL 
SO 03 MAI HAC DE P.QUAN BAU-TP VINH NGHE 

AN
NGHỆ AN

410 CN KS MUONG THANH CUA LO SO 232 BINH MINH-TX CUA LO NGHE AN NGHỆ AN

411 SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ HOTEL 189 Lam Sơn, Tích Sơn, VY, VP Vĩnh Phúc

412 KHACH SAN CIAO BELLA Khu I, tt Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

413
KHACH SAN SAI GON - BAN 

ME

01-03 Phan Chu Trrinh-TP.BMT-

ĐắkLắk
ĐắkLắk

414
CTCP KHACH SAN HAI BA 

TRUNG
08 Hai Bà Trưng-TP.BMT-ĐắkLắk ĐắkLắk

415 LAVENDER NHA TRANG
98C/4 Tran Phu, Loc Tho, Nha Trang

Khánh Hòa

416 ALANA NHA TRANG BEACH 01 Tran Quang Khai, Nha Trang Khánh Hòa

417
LIBERTY CENTRAL NHA 

TRANG 9 Biet Thu, Nha Trang
Khánh Hòa

418
BAVICO INTERNATIONAL 

NHA TRANG

02 Phan Bội Châu, Nha Trang, Khánh 

Hòa
Khánh Hòa

 NHÀ HÀNG + KHÁCH SẠN

1

CT CP DU LICH

HO NAM BAC LIEU  
02 Trần Quang Diệu, K10, P1 Bạc Liêu

2 CT CP DU LICH BAC LIEU 04 Hoàng Văn Thụ, P3 Bạc Liêu

3
THE SAILING BAY

107 HỒ XUÂN HƯƠNG, MŨI NÉ, 

PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN
Bình Thuận

4

ROYAL LOTUS HOTEL HẠ 

LONG

A13 - Lô 1 - Đông Hùng Thắng - 

TP.Hạ Long - Quảng Ninh
Quảng Ninh

5
CTY CP SAI GON PHU QUOC

01 Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông, 

H.Phú Quốc
Kiên Giang

6
EDEN PHU QUOC RESORT

Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, H.Phú Quốc
Kiên Giang

7
CT LD KHU DU LICH VERANDA

19 Nguyễn Trãi, TT Dương Đông, H.Phú 

Quốc
Kiên Giang

8
HOA BINH RACH GIA RESORT 

A9 Số 3-7 Đường Cô Bắc, P.Vĩnh 

Bảo,TP.Rạch Giá 
Kiên Giang

9 THANH VINH HOTEL SO 213 LE LOI-TP.VINH, NGHE AN NGHỆ AN

1

CT TNHH MTV DVLH 

SAIGONTOURIST 272 ĐLBD, PHÚ HÒA, TDM, BD Bình Dương

2

CT CỔ PHẦN DL&TT GTVT VN-

VIETRAVEL 317 ĐLBD, CHÁNH NGHĨA, TDM, BD Bình Dương

3 VIETRAVEL CN CA MAU 90 Trần Hưng Đạo, P5, Cà Mau Cà Mau

4
VIETRAVEL CAN THO             

05 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, 

TPCT
Cần Thơ

5
CN TONG CTDL SAIGON TAI CT    

104 - 106 Nguyễn An Ninh, Tân An, 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Cần Thơ

6 Vietravel An Giang 69 Chi Lăng, Châu Đốc An Giang

7 SAIGON TOURIST DANANG 357 Phan Chu Trinh Đà Nẵng

8 VIETTRAVEL DA NANG 58 Pasteur Đà Nẵng

9
VIETRAVEL ĐỒNG NAI

59 ĐƯỜNG 30/04 P.THANH BÌNH, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

10
SAIGONTOURIST TẠI ĐỒNG NAI

30D5 CMT8, KP1, P.QUANG VINH, 

BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Đồng Nai

11 VIETRAVEL 190 PASTEUR, QUAN 3, TP.HCM TP.Hồ Chí Minh

DU LỊCH



12
SAIGON TOURIST HCMC 45 LE THANH TON, QUAN 1, TP.HCM TP.Hồ Chí Minh

13 SAIGON TOURIST HCMC 80 DONG DU, QUAN 1, TP.HCM TP.Hồ Chí Minh

14
SAIGON TOURIST HCMC

01 NGUYEN CHI THANH, QUAN 5, 

TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

15
SAIGON TOURIST HCMC

19 HOANG VIET, QUAN TAN BINH, 

TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

16
SAIGON TOURIST HCMC

09 NGUYEN OANH, QUAN GO VAP, 

TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

17
SAIGON TOURIST HCMC 102 NGUYEN HUE, QUAN 1, TP.HCM TP.Hồ Chí Minh

18
SAIGON TOURIST HCMC

179 LE THANH TON, QUAN 1, 

TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

19
SAIGON TOURIST HCMC

261 LE DAI HANH, QUAN 11, 

TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

20 VIETRAVEL HUE 17 Lê Quý Đôn TP Huế

21 SAIGONTOURIST TRAVEL HUE 30 Lê Lợi TP Huế

22

CN CTY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ 

HÀNH SAIGONTOURIST TẠI NT

86 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh 

Hòa
Khánh Hòa

23

CTCP DL&TiẾP THỊ GTVT VN- 

VIETTRAVEL NHA TRANG

100 Quang Trung, Nha Trang, Khánh 

Hòa
Khánh Hòa

24
VIETRAVEL - CN PHU QUOC

53 Đường 30/4,KP1, TT Dương Đông, 

H.Phú Quốc
Kiên Giang

25
VIETRAVEL - CN RACH GIA

150 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Bảo, 

TP.Rạch Giá
Kiên Giang

26
SAIGONTOURIST RACH GIA

365 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, 

TP.Rạch Giá
Kiên Giang

27 VIETRAVEL CN QUANG NAM 144 Phan Chu Trinh - TP. Tam Kỳ Quảng Nam

28

VIETRAVEL 

QUANG NINH
Đường 25/4, Bạch Đằng, Hạ Long, QN Quảng Ninh

29

CONG TY CP DU LICH VA TIEP 

THI GT VT VIET NAM - CN QUY 

NHON

515 TRAN HUNG DAO, QUY NHON Bình Định

30 VIETTRAVEL HÀ NỘI      03 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, HN Hà Nội

31 VIETTRAVEL HÀ NỘI      30 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, HN Hà Nội

32 VIETTRAVEL HÀ NỘI      262 Xã Đàn, Đống Đa, HN Hà Nội

33 VIETTRAVEL HÀ NỘI      299 Quang Trung, Hà Đông, HN Hà Nội

34 VIETTRAVEL HÀ NỘI      445 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN Hà Nội

35 SÀI GÒN TOURIST 55B Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm- HN Hà Nội

36 Hà Nội

37

CT CP DU LICH VA TIEP THI 

GTVT VN-VIETRAVEL

KHU C1 QUANG TRUNG-TP VINH 

NGHE AN
NGHỆ AN

38 VIET TRAVEL - CN VUNG TAU 150 Trương Công Định Phường 3 Vũng Tàu

39 VIET TRAVEL - VP BA RIA 33 Lê Quý Đôn Phường Phước Trung Vũng Tàu

40 VIETRAVEL CN BMT 70 Phan Chu Trrinh-TP.BMT-ĐắkLắk ĐắkLắk

1
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAMS TẠI CẦN THƠ     

64 Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ
Cần Thơ

2
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM GIOCHOT

Cảng KH Quốc tế Cần Thơ - 17B Lê 

Hồng Phong, Trà An, Bình Thủy, CT
Cần Thơ

3

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM-CT BAY DỊCH VỤ 

HÀNG KHÔNG

Phố Lâm Hạ, Nguyễn Sơn, Long Biên, 

Hà Nội
Hà Nội

AIRLINES



4

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM - PHONG VE VIETNAM 

AIRLINES ĐỒNG NAI

27 Điện Biên Phủ Đà Nẵng

5

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM - VIETNAM AIRLINES -

PHÒNG VÉ ĐỒNG NAI

25-27 PHẠM VĂN THUẬN, BIÊN 

HÒA, ĐỒNG NAI

Đồng Nai

6
TCTHK PHÒNG VÉ TRƯỜNG 

SƠN - VIETNAM AIRLINE 

49 TRUONG SON, QUAN TAN 

BINH, TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

7

TỔNG CÔNG TY HÀNG 

KHÔNG VIỆT NAM - VIETNAM 

AIRLINE  PHÒNG VÉ SÂN BAY 

SAN BAY QUOC TE TAN SON 

NHAT, QUAN TAN BINH, TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

8

TỔNG CÔNG TY HÀNG 

KHÔNG VIỆT NAM - VIETNAM 

AIRLINE  PHÒNG VÉ ĐINH 

15B DINH TIEN HOANG, QUAN 1, 

TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

9
TCTHK PHÒNG VÉ NGUYỄN 

HUỆ - VIETNAM AIRLINE 

171 DONG KHOI, QUAN 1, 

TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

10 JETSTAR PACIFIC AIRLINES
112 HONG HA, PHUONG 2, QUAN 

TAN BINH, TP.HCM
TP.Hồ Chí Minh

11

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM - VIETNAM AIRLINE-

PVDD VN AIRLINES HUE

12 Hùng Vương TP Huế

12

VĂN PHÒNG KHU VỰC MiỀN 

TRUNG HÃNG HÀNG KHÔNG 

QUỐC GIA VIỆT NAM - VIETNAM 

AIRLINE 

91 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, 

Khánh Hòa
Khánh Hòa

13

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM - VIETNAM AIRLINE-

PHU QUOC

122 Nguyễn Trung Trực, TT Dương 

Đông, H.Phú Quốc
Kiên Giang

14

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM - VIETNAM AIRLINE-

CT BAY DV HK  VIETNAM 

AIRLINE 38 Lạc Hồng, TP.Rạch giá

Kiên Giang

15

MASCO  -TỔNG CÔNG TY HÀNG 

KHÔNG VIỆT NAM - VIETNAM 

AIRLINE

105 Phan Bội Châu - TP. Tam Kỳ Quảng Nam

16 VIỆT NAM AIRLINES 25 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN Hà Nội

17 VIỆT NAM AIRLINES 25 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HN Hà Nội

18 VIỆT NAM AIRLINES Đường Hữu Thọ, TP Điện Biên Hà Nội

19 VIỆT NAM AIRLINES 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN Hà Nội

20 VIỆT NAM AIRLINES Sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, HN Hà Nội

21 VIỆT NAM AIRLINES Sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, HN Hà Nội

22
TỔNG CÔNG TY 

HÀNG KHÔNG VN

131 QUANG TRUNG-

TP THANH HOA-THANH HOA
Thanh Hóa

23
PHÒNG VÉ SÂN BAY 

SAO VÀNG THANH HÓA

TT SAO VANG-HUYEN THO XUAN THANH 

HOA-THANH HOA
Thanh Hóa

24
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - 

VIETNAM AIRLINES
SO 7 - DAI LO LE NIN-TP VINH - NGHE AN Nghệ An

25
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - 

VIETNAM AIRLINES

17-19 Nơ Trang Long-TP.BMT-

ĐắkLắk
ĐắkLắk


